
 

 

 

BÞ GIÁO DĂC VÀ ĐÀO T¾O 
 
 

Số:        /QĐ-BGDĐT 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024 

 
 

QUY¾T ĐàNH 
VÁ vißc công bß thą tăc hành chính đ°āc sÿa đái, bá sung l*nh vāc giáo dăc, 

đào t¿o vái n°ác ngoài thußc ph¿m vi, chćc n�ng quÁn lý  
cąa Bß Giáo dăc và Đào t¿o 

 

 
BÞ TR¯àNG BÞ GIÁO DĂC VÀ ĐÀO T¾O 

 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của  

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính 

phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 

6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế. 

QUY¾T ĐàNH: 

ĐiÁu 1. Công bố kèm theo Quyết định này thā tÿc hành chính được sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực giáo dÿc, đào tạo với nước ngoài thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

ĐiÁu 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2024. 

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thā tÿc hành chính đã được công bố tại Quyết 

định số 2563/QĐ-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2018 về việc công bố thā tÿc hành 

chính được ban hành mới; thā tÿc hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 

thā tÿc hành chính bị hāy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý cāa Bộ Giáo 
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dÿc và Đào tạo; Bãi bỏ các nội dung liên quan đến thā tÿc hành chính lĩnh vực đào 
tạo với nước ngoài theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đã được công bố tại Quyết định 

số 2108/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 6 năm 2021 cāa Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo về việc công bố Bộ thā tÿc hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

ĐiÁu 3. Chánh Văn phòng, Vÿ trưởng Vÿ Pháp chế, Cÿc trưởng Cÿc Hợp tác 

quốc tế, Thā trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phā (Cÿc Kiểm soát TTHC); 

- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 

- Các Sở Giáo dÿc và Đào tạo;  

- Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; 
- Lưu: VT, Cÿc HTQT, VP (KSTTHC). 

KT. BÞ TR¯àNG 
THĆ TR¯àNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Minh S¢n 
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THĄ TĂC HÀNH CHÍNH Đ¯ĀC SþA ĐàI, Bà SUNG L)NH VĀC 
GIÁO DĂC, ĐÀO T¾O VàI N¯àC NGOÀI THUÞC PH¾M VI, 

 CHĆC N�NG QUÀN LÝ CĄA BÞ GIÁO DĂC VÀ ĐÀO T¾O 
(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-BGDĐT  

ngày       tháng      năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 
PHÄN I.  DANH MĂC THĄ TĂC HÀNH CHÍNH 
 

STT 
Sß hß s¢ 
TTHC(1) 

Tên thą tăc hành 
chính 

Tên VBQPPL 
quy đánh nßi 

dung sÿa đái, bá 
sung, thay th¿(2) 

L*nh vāc 
C¢ quan 

thāc 
hißn 

A. Thą tăc hành chính cÃp trung °¢ng 

1 

 

 

2.000451 

Thành lập văn phòng 
đại diện cāa cơ sở giáo 

dÿc nước ngoài tại Việt 

Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

2 

 
 

2.000680 

Sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn Quyết định thành 

lập Văn phòng đại diện 

giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

3 

 

 

1.001501 

Chấm dứt hoạt động 

Văn phòng đại diện giáo 

dÿc nước ngoài tại Việt 

Nam theo đề nghị cāa tổ 

chức, cở sở giáo dÿc 

nước ngoài thành lập 

văn phòng đại diện 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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2.000545 

Cho phép thành lập 

cơ sở giáo dÿc mầm non, 

cơ sở giáo dÿc phổ thông 

có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam theo 

đề nghị cāa cơ quan đại 

diện ngoại giao nước 

ngoài, tổ chức quốc tế 

liên chính phā 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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2.000307 

Cho phép thành lập 

cơ sở giáo dÿc đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam, phân hiệu 

của cơ sở giáo dục đại 

học nước ngoài tại Việt 

Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

6 

 

 

2.000466 

Giải thể cơ sở giáo 

dÿc đại học có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt 

Nam, phân hiệu của cơ 
sở giáo dục đại học 

nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

7 

 

 

2.000562 

Phê duyệt liên kết đào 
tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-

CP; Thông tư số 

38/2020/TT-

BGDĐT 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

8 

 

1.001127 

Gia hạn, điều chỉnh 

hoạt động liên kết đào 
tạo trình độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

9 

 

 

2.000683 

Chấm dứt hoạt động 

liên kết đào tạo trình độ 

đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 
theo đề nghị cāa các bên 

liên kết 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

10 

 

 
2.000462 

Giải thể cơ sở giáo 

dÿc mầm non, cơ sở giáo 

dÿc phổ thông do cơ 
quan đại diện ngoại giao 

nước ngoài, tổ chức 

quốc tế liên chính phā 

thành lập, phân hiệu cāa 

cơ sở giáo dÿc đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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2.000729 

Phê duyệt liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ cāa 

nước ngoài 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

12 

 

2.000691 

Gia hạn, điều chỉnh 

hoạt động liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ cāa 

nước ngoài 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

13 

 

2.000688 

Chấm dứt, liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ cāa 

nước ngoài 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

14 

 

2.000478 

Cho phép thành lập 

phân hiệu cāa cơ sở giáo 

dÿc đại học có vốn đầu 

tư nước ngoài. 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

15 

 

 

2.000486 

Cho phép hoạt động 

đối với cơ sở giáo dÿc 

đại học, phân hiệu cāa 

cơ sở giáo dÿc đại học co 

vốn đầu tư nước ngoài, 

phân hiệu cơ sở giáo dục 

đại học nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

16 

 

 

 

2.000471 

Bổ sung, điều chỉnh 

quyết định cho phép 

hoạt động giáo dÿc đối 

với cơ sở giáo dÿc đại 

học, phân hiệu cāa cơ sở 

giáo dÿc đại học có vốn 

đầu tư nước ngoài, phân 

hiệu cơ sở giáo dục đại 

học nước ngoài tại Việt 

Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

17 

 

2.000681 

Cho phép hoạt động 

giáo dÿc trở lại đối với 

cơ sở giáo dÿc đại học, 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Giáo dÿc, 

đào tạo với 

nước ngoài 

Bộ Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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phân hiệu cāa cơ sở giáo 

dÿc đại học co vốn đầu 

tư nước, phân hiệu cơ sở 

giáo dục đại học nước 

ngoài ngoài tại Việt 

Nam 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

B. Thą tăc hành chính cÃp tßnh 

1 

 

1.001492  

Đăng ký hoạt động 

cāa Văn phòng đại diện 

giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

2 

 

1.001499 

Phê duyệt liên kết 

giáo dÿc 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

3 

 

1.001497 

Gia hạn, điều chỉnh 

hoạt động liên kết giáo 

dÿc 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

4 

 

1.001496 

Chấm dứt hoạt động 

liên kết giáo dÿc theo đề 

nghị cāa các bên liên kết 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

5 

 
 

1.000939 

Cho phép thành lập 

cơ sở giáo dÿc mầm non, 

cơ sở giáo dÿc phổ thông 

có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

6 

 

1.000716 

Giải thể cơ sở giáo 

dÿc mầm non, cơ sở giáo 

dÿc phổ thông có vốn 

đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

7 

 

1.006446 

Cho phép hoạt động 

giáo dÿc đối với: Cơ sở 

đào tạo, bồi dưỡng ngắn 

hạn; cơ sở giáo dÿc mầm 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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non; cơ sở giáo dÿc phổ 

thông có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

8 

 

 
1.000718 

Bổ sung, điều chỉnh 

quyết định cho phép 

hoạt động giáo dÿc đối 

với: cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; cơ sở 

giáo dÿc mầm non; cơ sở 

giáo dÿc phổ thông có 

vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

9 

 

 

1.001495 

Cho phép hoạt động 

giáo dÿc trở lại đối với: 

Cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn; Cơ sở 

giáo dÿc phổ thông có 

vốn đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 

10 

 

1.001493 

Chấm dứt hoạt động 

cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP 

Giáo dÿc, đào 
tạo với nước 

ngoài 

Sở Giáo 

dÿc và 

Đào tạo 
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PHÀN II. NÞI DUNG CĀ THà TĆNG THĂ TĀC HÀNH CHÍNH THUÞC 
PH¾M VI, CHĄC N�NG QUÀN LÝ CĂA BÞ GIÁO DĀC VÀ ĐÀO T¾O 

I. Thą tăc hành chính cÃp trung °¢ng 
1. Thành lÁp v�n phòng đ¿i dißn cąa c¢ sá giáo dăc n°ác ngoài t¿i 

Vißt Nam 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài đề nghị cho phép thành lập 

văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan. Cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn 
bản đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép 

thành lập văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài theo Mẫu số 19 tại Phÿ lÿc ban 

hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp không cho phép thành lập, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ co văn bản trả lời, trong đo nêu rõ lý do. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, 

thư điện tử cho tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài để biết và bổ sung hồ sơ. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu số 18 tại 

Phÿ lÿc Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

b) Văn bản chứng minh tư cách pháp lý cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài;  

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu 

Điều lệ hoạt động cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài; 

d) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài 

hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dÿc cāa cơ quan co thẩm quyền; 
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đ) Báo cáo tom tắt sự hình thành và phát triển cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc 

nước ngoài; 

e) Dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc 

nước ngoài tại Việt Nam; 

g) Văn bản giới thiệu nhân sự làm Trưởng văn phòng đại diện giáo dÿc 

nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân cāa người được giới thiệu. 

h) Văn bản xác nhận do cơ quan nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa 

lãnh sự tại Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự hoặc cơ quan được āy quyền thực hiện chức năng lãnh sự cāa Việt Nam 

ở nước ngoài trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chā nghĩa Việt 

Nam là thành viên co quy định khác. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

1.4. Thời hạn giải quyết:  

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định thành lập văn phòng đại diện cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài tại Việt Nam. 

1.8. Lệ phí:  

Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cho phép thành lập văn phòng đại diện theo Mẫu số 18 tại 

Phÿ lÿc Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

- Báo cáo tóm tắt sự hình thành và phát triển của tổ chức, cơ sở giáo dục 

nước ngoài theo mẫu số 53 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP; 

- Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài 

theo mẫu số 54 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 124/2024/NĐ-CP. 
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- Văn bản giới thiệu nhân sự làm Trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài tại Việt Nam theo mẫu số 55 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Co tư cách pháp nhân. 

b) Có thời gian hoạt động ít nhất 05 năm tại nước sở tại đã được kiểm định 

chất lượng giáo dÿc hoặc đã được cơ quan co thẩm quyền công nhận về chất lượng 

giáo dÿc. 

c) Co điều lệ, tôn chỉ, mÿc đích hoạt động rõ ràng. 

d) Có quy chế tổ chức, hoạt động cāa văn phòng đại diện dự kiến thành lập 

tại Việt Nam phù hợp với quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

đ) Co địa điểm đặt trÿ sở văn phòng đại diện hợp pháp và bảo đảm trật tự, 

an toàn vệ sinh lao động theo quy định cāa pháp luật. 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā 

quy định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 

6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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M¿u sß 18 

……….…(1)………… 

------- 
(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 

CĄA ... (1) ... nếu có)  
 

Số: ……… ……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

  

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép thành lÁp v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 
……………………(1)…………………….. 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………….(2).........................  
Được thành lập theo: ………………………..(3).........................................  
Có trÿ sở tại: .................................................................................................  

Điện thoại: …………………………Fax:.....................................................  
E-mail: …………………………..Website:..................................................  
Lĩnh vực hoạt động chính:........................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

Xin phép thành lập Văn phòng đại diện giáo dÿc tại Việt Nam với nội dung 

sau: 

1. Tên V�n phòng đ¿i dißn: 

Tên tiếng Việt: …………………………(4)............................................  
Tên tiếng nước ngoài: .............................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...................................................................................  

2. Đáa chß đặt tră sá V�n phòng đ¿i dißn: ....................................  

.......................................................................................................................  

3. Tr°áng V�n phòng đ¿i dißn: 

Họ và tên: ………………………………..(5)………………….. Giới tính 

(Nam, nữ): .............  

Sinh ngày ……. tháng …… năm …… Quốc tịch: ............................  

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: ……………… (6) ...................................  
.......................................................................................................................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: .............................................  



10 

 

 

Do: ……………… cấp ngày … tháng … năm …. tại: ................................  

4. Nßi dung ho¿t đßng: ................................................................  

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

5. Thßi h¿n ho¿t đßng: .........................................................................  

.......................................................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung 

Đơn xin phép và Hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan 

đến Văn phòng đại diện giáo dÿc cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt 

Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

  

  Đ¿i dißn theo pháp luÁt cąa tá chćc, 
c¢ sá giáo dăc n°ác ngoài 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

- 

- 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài; 

(2) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài, 

thời điểm và cơ quan ban hành; 

(4) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(5) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(6) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam. 
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M¿u sß 53. Báo cáo tóm tắt sā hình thành và phát triÃn cąa tá chćc, c¢ sá 
giáo dăc n°ác ngoài 

 

….…(1)…… 
___________ 

Số: … 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có)  

 

….., ngày … tháng … năm ….. 

  

BÁO CÁO 
Tóm tắt sā hình thành và phát triÃn cąa tá chćc, c¢ sá giáo dăc n°ác ngoài 

______________ 

 

Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………................................... 

Được thành lập theo: ………………………..(2)........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:...........................................................  

E-mail: ……………………..Website:........................................................  

Thời gian thành lập tại nước sở tại: .............................................................. 

Loại hình tổ chức, cơ sở giáo dÿc (công lập/tư thÿc): .................................. 

Lĩnh vực hoạt động chính: ..........................................................................  

Cơ quan cấp phép kiểm định chất lượng giáo dÿc hoặc đã được cơ quan co thẩm 

quyền công nhận về chất lượng giáo dÿc: Thời điểm cấp phép kiểm định chất lượng 

giáo dÿc hoặc đã được cơ quan co thẩm quyền công nhận về chất lượng giáo dÿc: 

................... 

Đã được kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm: (co/không) ........................ 

Trình độ và hình thức đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc: (3)................................... 

Số lượng người học: ................................................................................... 

Số lượng người dạy: .................................................................................... 

Xếp hạng cơ sở giáo dÿc (nếu có):  .............................................................. 
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Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan 

đến Văn phòng đại diện giáo dÿc cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt 

Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

  

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 
C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

          Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài, tiếng Anh và tiếng Việt, ghi bằng chữ in 

hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành; 

(3) Trình độ: cao đẳng/đại học/sau đại học/cấp chứng chỉ…; hình thức: trực tiếp/trực 

tuyến/trực tiếp kết hợp với trực tuyến. 
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Mẫu số 54. Quy chế tổ chąc, ho¿t đßng căa V�n phòng đ¿i dißn giáo dāc n°ác ngoài 

 

….…(1)…… 
___________ 

Số: … 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

______________________________ 

….., ngày … tháng … năm ….. 

  

QUY CH¾ Tà CHĆC, HO¾T ĐÞNG CĄA  
V�N PHÒNG Đ¾I DIÞN GIÁO DĀC N¯àC NGOÀI T¾I VIÞT NAM 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ……............................................  

Được thành lập theo: …………...…………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ...............................................................................................  

Điện thoại: ………………………Fax:.......................................................  

E-mail: ………………………..Website:....................................................  

1. Mÿc tiêu hoạt động: ................................................................................. 

2. Nội dung hoạt động: ................................................................................ 

3. Cơ cấu tổ chức, nhân sự:  

Vị trí quản lý:  

Trưởng Văn phòng đại diện: ........................................................................ 

Trách nhiệm và quyền hạn cāa Trưởng Văn phòng đại diện: ....................... 

Đội ngũ nhân viên:  

+ Người Việt Nam: ……………………………………………………….. 

+ Người nước ngoài: …………………………………..………………… 

Trách nhiệm và quyền lợi cāa nhân viên: .................................................... 

4. Tài chính:  

+ Tiền lương và các khoản trợ cấp: .............................................................. 

+ Chi phí hoạt động cāa Văn phòng đại diện: .............................................. 

5. Cơ chế báo cáo hàng năm về tình hình hoạt động với các cơ quan co liên 
quan:  



14 

 

 

- Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

- Sở Giáo dÿc và Đào tạo tỉnh/thành phố.  

6. Phương án dự phòng khi chấm dứt hoạt động cāa Văn phòng đại diện:  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan 

đến Văn phòng đại diện giáo dÿc cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt 

Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

  

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 
C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Tài liệu gửi kèm (nếu có): 

         

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài, bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành. 
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Mẫu số 55. V�n bÁn giái thißu nhân sự làm Tr°ởng V�n phòng đ¿i dißn giáo 
dāc n°ác ngoài t¿i Vißt Nam và lý lịch cá nhân căa ng°ời đ°ÿc giái thißu 

 

……(1)…… 
________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có)  

________________________________ 

….., ngày … tháng … năm ….. 

  

 GIàI THIÞU NHÂN SĀ LÀM TR¯àNG V�N PHÒNG Đ¾I DIÞN  
GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI T¾I VIÞT NAM 

__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………..............................  

Được thành lập theo: ……………………(2)….........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ………………………Fax:.......................................................  

E-mail: ………………………..Website:....................................................  

………................... giới thiệu nhân sự làm Trưởng Văn phòng  đại diện giáo 

dÿc nước ngoài tại Việt Nam và lý lịch cá nhân cāa người được giới thiệu như 
sau: 

1. Thông tin nhân sự làm Trưởng Văn phòng  đại diện giáo dÿc nước ngoài 

tại Việt Nam: 

Họ và tên: …………..(3)………………….. Giới tính (Nam, nữ): .............  

Sinh ngày ……….. tháng …… năm ……… Quốc tịch: ..............................  

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: …………………… (4) ........................... 

.............................................................................................................................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ............................................................. 

Do: ……… cấp ngày …… tháng …… năm ……. tại: .............................  
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2. Lý lịch cá nhân cāa người được giới thiệu:  

Trình độ chuyên môn:  ..........................................  

Kinh nghiệm làm việc: .......................................... 

Lý lịch tư pháp hoặc sơ yếu lý lịch có xác nhận cāa chính quyền địa phương 
nơi cư trú (bản đính kèm) 

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

Văn phòng đại diện giáo dÿc cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam 

và các nội dung quy định trong Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. 

  

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 

C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

          Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành; 

(3) Ghi tên bằng chữ in hoa; 

(4) Ghi rõ địa chỉ thường trú tại Việt Nam hoặc sẽ đến thường trú tại Việt Nam. 
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2. Sÿa đái, bá sung, gia h¿n Quy¿t đánh cho phép thành lÁp V�n phòng 
đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài. 

2.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài gửi hồ sơ cho Bộ Giáo dÿc 

và Đào tạo đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định cho phép thành lập Văn 
phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cấp 

có thẩm quyền xem xét, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan, đơn vị 
được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan, cấp có thẩm quyền quyết 

định cho phép sửa đổi, bổ sung hoặc gia hạn quyết định thành lập văn phòng đại 

diện giáo dục nước ngoài. Trường hợp không cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ co văn bản trả lời trong đo nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

2.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài trong đo nêu rõ nội 

dung, lý do sửa đổi, bổ sung, gia hạn Quyết định thành lập văn phòng đại diện 

giáo dÿc nước ngoài; 

b) Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài 

hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối 

chiếu); Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước 

ngoài hoặc bản sao (Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để 

đối chiếu trong trường hợp đã đăng ký hoạt động). Trường hợp cơ quan có thẩm 

quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương hoặc cơ sở dữ liệu chuyên 

ngành thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp 02 thành phần hồ sơ này.  

d) Báo cáo chi tiết hoạt động cāa văn phòng đại diện. 

2.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
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Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành 

lập văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài. 

2.8. Lệ phí:  

Không. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung, gia hạn quyết định cho phép thành lập văn 
phòng đại diện theo Mẫu số 58 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài phải đăng ký sửa đổi, bổ sung, gia 

hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài trong 

những trường hợp sau đây: 

- Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trÿ sở cāa tổ chức, cơ 
sở giáo dÿc nước ngoài trong phạm vi quốc gia mà tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài được thành lập; 

- Thay đổi tên gọi, người đứng đầu hoặc địa điểm đặt trÿ sở cāa văn phòng 
đại diện giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam; 

- Hết thời hạn hoạt động quy định trong quyết định cho phép thành lập văn 
phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài. 

b) Việc gia hạn quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện giáo dÿc 

nước ngoài phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi quyết định cho 

phép thành lập hết thời hạn. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā 

quy định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 

6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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M¿u sß 58. Đ¢n đÁ nghá sÿa đái, bá sung, gia h¿n quy¿t đánh cho phép thành lÁp 
v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 
 

………(1)……… 

 
___________ 

Số: …….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

                                …., ngày……. tháng…… năm…. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Sÿa đái, bá sung, gia h¿n Quy¿t đánh cho phép thành lÁp  
v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 

_____________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo 
 

Tên Tổ chức/cơ sở giáo dÿc nước ngoài: …..(1)……… 

Tên Văn phòng đại diện …(1) tại Việt Nam: 

- Được thành lập theo Quyết định số…(2…) và hoạt động theo Quyết 
định số …(3)… 

- Địa chỉ trÿ sở Văn phòng đại diện:…. 

- Trưởng đại diện:…… 

Đề nghị sửa đổi/bổ sung/gia hạn Quyết định thành lập Văn phòng đại diện 
…(1)….với các nội dung như sau: 

1. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Quyết định cũ: 

2. Các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung trong Quyết định mới:  
3. Thời gian gia hạn:…….. 
4. Lý do cāa việc sửa đổi, bổ sung: 
5. Các văn bản, tài liệu, minh chứng liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung:  
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
Kính đề nghị: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo xem xét, quyết định. 

 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA Tà CHĆC.C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 

 
Ghi chú: 
 - Nếu là đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung: Bỏ mÿc 3; 
 - Nếu là đơn đề nghị gia hạn: Bỏ mÿc 1 và 2; 

    (1) Tên Tổ chức/ cơ sở giáo dÿc nước ngoài; 
    (2) Ghi đầy đā số, ngày ban hành Quyết định thành lập, Quyết định gia hạn (nếu co); 
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    (3) Ghi đầy đā số, ngày ban hành Quyết định cho phép hoạt động, Quyết định gia hạn 
(nếu co); 
   (4) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng nội dung đề nghị bổ sung, điều 
chỉnh. 
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3. ChÃm dćt ho¿t đßng v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài theo 
đÁ nghá cąa tá chćc, c¢ sá giáo dăc n°ác ngoài 

3.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài gửi hồ sơ cho Bộ Giáo dÿc 

và Đào tạo đề nghị chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài. 

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā theo quy định, trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan. Cơ quan, đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm 

trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề 

nghị. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến các cơ quan, 
đơn vị, địa phương liên quan, Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định cho 

phép văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.  

Quyết định chấm dứt phải xác định rõ lý do chấm dứt hoạt động, các biện 

pháp bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp cāa người lao động và phải được công bố 

công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

3.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước 

ngoài trong đo nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động; 

b) Phương án chấm dứt hoạt động trong đo nêu rõ các biện pháp đảm bảo 

quyền lợi hợp pháp cāa người lao động và phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

3.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  
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Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định chấm dứt hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài 

tại Việt Nam. 

3.8. Lệ phí:  

Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài theo mẫu số 56 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-

CP; 

- Phương án chấm dứt hoạt động theo mẫu số 57 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Theo đề nghị cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài thành lập văn phòng 
đại diện. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā 

quy định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 

6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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Mẫu số 56. Đ¡n đß nghị ch¿m dąt ho¿t đßng căa v�n phòng đ¿i dißn giáo dāc 
n°ác ngoài 

 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có)  

 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 
ChÃm dćt ho¿t đßng cąa v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 

____________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo 

 

Văn phòng đại diện ….(1): 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Trưởng đại diện:  ..........................................................................................  

Đã được thành lập theo Quyết định số:… (2)…và hoạt động theo Quyết định 

số: ...(3)... 

Đề nghị  được chấm dứt hoạt động tại Việt Nam kể từ ngày …tháng .. năm 
… 

Lý do chấm dứt:.......................................................................................... 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
 

 Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 
C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức/sở giáo dÿc nước ngoài; 

(2) Quyết định cho phép thành lập/ Quyết định gia hạn cho phép thành lập; 

(3) Quyết định cho phép hoạt động/ Quyết định gia hạn cho phép hoạt động; 
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Mẫu số 57. Ph°¡ng án ch¿m dąt ho¿t đßng căa v�n phòng đ¿i dißn giáo dāc 
n°ác ngoài 

 
 

….…(1)…… 
____________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có)  
__________________________ 

….., ngày … tháng … năm…. 

  

PH¯¡NG ÁN 
chÃm dćt ho¿t đßng cąa v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài t¿i  

Vißt Nam 
__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên văn phòng đại diện tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài:  

Được thành lập theo: ………………………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:..........................................................  

báo cáo Bộ Giáo dÿc và Đào tạo về phương án chấm dứt hoạt động cāa văn 
phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam như sau: 

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người lao động:  

............................................................................................................................. 

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:...................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan 

đến cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy 

phép thành lập Văn phòng đại diện. 
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   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 
C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ số và ngày cāa Quyết định thành lập. 
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4. Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc mÅm non, c¢ sá giáo dăc phá 
thông có vßn đÅu t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam theo đÁ nghá cąa c¢ quan đ¿i 
dißn ngo¿i giao n°ác ngoài, tá chćc qußc t¿ liên chính phą  

4.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phā nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ 

sơ theo quy định, Bộ GDĐT co trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ sơ và gửi 

hồ sơ xin ý kiến cāa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đā theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ GDĐT thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công 

văn xin ý kiến cāa Bộ GDĐT, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải co văn bản 

trả lời. 

d) Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp 

lệ, Bộ GDĐT lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền theo quy 

định xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc mầm non, cơ sở giáo 

dÿc phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, Bộ GDĐT thông báo bằng văn 
bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

4.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo, trong đo xác định rõ: tên gọi cāa cơ sở giáo 

dÿc, mÿc tiêu, nhiệm vÿ giáo dÿc; phạm vi hoạt động giáo dÿc; văn bằng, chứng 

chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; 

Dự kiến cÿ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo cāa cơ 
sở giáo dÿc trong từng giai đoạn, trong đo làm rõ khả năng đáp ứng các nội 

dung đảm bảo chất lượng giáo dÿc phù hợp với quy định tại các Điều 36, 37, 
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38 cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

124/2024/NĐ-CP). 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

văn bản chấp thuận việc thành lập cơ sở giáo dÿc tại địa phương và chấp thuận về 

nguyên tắc cho thuê đất cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh nơi cơ sở giáo dÿc dự kiến 

thành lập hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê đất hoặc cơ sở vật chất sẵn có phù 

hợp với quy định tại  khoản 5 Điều 36 Nghị định này. Trường hợp cơ quan có 
thẩm quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu của địa phương thì cá nhân, tổ chức 

không phải cung cấp thành phần hồ sơ này. 

d) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

4.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ theo quy định. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phā. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài 

cāa cơ quan co thẩm quyền. 

4.8. Lệ phí:  

Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ 

lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

4.10.1. Năng lực tài chính: 

a) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dÿc mầm non phải có suất đầu tư ít 
nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dÿng đất). Tổng số vốn 
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đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế 

hoạch vốn đầu tư phải phù hợp với quy mô dự kiến cāa từng giai đoạn. 

b) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dÿc phổ thông phải có suất đầu tư ít 
nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dÿng đất). Tổng số 

vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, 

nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Đến thời điểm thẩm định cho phép hoạt động 

giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu tư và nhà 
đầu tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết 

định cho phép hoạt động. 

c) Đối với các cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ 
sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất 

sẵn co để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy 

định tại các khoản 1, 2, 3 , 4 và 5a Điều này. Đến thời điểm thẩm định cho phép 

hoạt động giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu 

tư và nhà đầu tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 

có quyết định cho phép hoạt động. 

4.10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị: 

4.10.2.1. Đối với cơ sở giáo dÿc mầm non: 

a) Trường tập trung tại một địa điểm, co môi trường tốt. Diện tích mặt bằng 

xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, số trẻ với bình quân ít 

nhất 08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực 

nông thôn; 

b) Bảo đảm ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy theo yêu cầu 

của chương trình giáo dục; 

c) Bảo đảm về diện tích, trang thiết bị của văn phòng nhà trường, phòng 

ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành 

cho nhân viên, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo 

dục trẻ theo yêu cầu của chương trình giáo dục; 

d) Có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh, có thiết bị 
vệ sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh   hoạt của trường; 

đ) Có nhà bếp được tổ chức theo quy trình hoạt động một chiều với các 

thiết bị, đồ dùng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm  nếu trường tổ chức nấu ăn 
cho trẻ; 

e) Co sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển 

trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 
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g) Trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và 

trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cāa trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

4.10.2.2. Đối với cơ sở giáo dÿc phổ thông: 

a) Trường tập trung tại một địa điểm, co môi trường tốt. Diện tích mặt bằng 

xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng 

miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị 
xã và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn; 

b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất 

là 2,5 m2/học sinh; 

c) Co văn phòng nhà trường, ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng họp; 

d) Có phòng học bộ môn (đối với trường trung học cơ sở và trường trung 

học phổ thông), thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, bảo đảm các tiêu 

chuẩn theo quy định hiện hành cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

đ) Co phòng tập thể dÿc đa năng, phòng giáo dÿc nghệ thuật, phòng tin học, 

phòng hỗ trợ giáo dÿc học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế học 

đường. Co nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú; 

e) Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô cāa cơ sở giáo 

dÿc, bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành cāa Bộ Giáo 

dÿc và Đào tạo; 

g) Co sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện 

tích mặt bằng cāa trường. Co tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với 

biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP. 

4.10.2.3. Thuê cơ sở vật chất: 

Cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật chất ổn 

định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng 

quy định về cơ sở vật chất đối với cơ sở giáo dÿc mầm non, cơ sở giáo dÿc phổ 

thông có vốn đầu tư nước ngoài. 

4.10.3. Chương trình giáo dÿc: 

4.10.3.1. Chương trình giáo dÿc nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam 

phải bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công 

nhận hoặc kiểm định chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu 

chuẩn nước sở tại; được giảng dạy trực tiếp ít nhất 05 năm ở nước sở tại tính đến 
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ngày nộp hồ sơ đăng ký hoạt động; được cơ sở, tổ chức giáo dục nước ngoài sở 

hữu chương trình giáo dục chấp thuận cho phép sử dụng tại Việt Nam; 

b) Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, 

lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng 

xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; 

c) Bảo đảm liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo và tính liên 

thông khi học sinh chuyển sang học tập tại cơ sở giáo dục công lập theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

d) Chương trình giáo dục nước ngoài giảng dạy cho học sinh người Việt 

Nam phải bảo đảm mục tiêu giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục của Việt 

Nam và đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này. 

4.10.3.2. Cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: 

a) Chương trình giáo dÿc cāa Việt Nam theo quy định cāa pháp luật Việt 

Nam; 

b) Chương trình giáo dÿc mầm non, chương trình giáo dÿc phổ thông cāa 

nước ngoài đối với các cơ sở giáo dÿc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP; 

4.10.3.3. Thực hiện môn học, nội dung giáo dÿc, đào tạo bắt buộc đối với 

người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dÿc mầm non, cơ 
sở giáo dÿc phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định cāa Bộ trưởng 

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

4.10.4. Đội ngũ nhà giáo: 

4.10.4.1. Đối với cơ sở giáo dÿc mầm non: 

a) Giáo viên ít nhất phải co trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc 

tương đương; 

b) Số trẻ em tối đa trong 01 nhom hoặc lớp được quy định như sau: 

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 

- Trẻ em 03 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em/nhóm. 

Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 

- Trẻ em 03 - 04 tuổi: 25 trẻ em/lớp; 

- Trẻ em 04 - 05 tuổi: 30 trẻ em/lớp; 
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- Trẻ em 05 - 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp. 

c) Số lượng giáo viên trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau: 

- Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 05 trẻ em/giáo viên; 

- Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 10 - 12 trẻ em/giáo viên. 

4.10.4.2. Đối với cơ sở giáo dÿc phổ thông: 

a) Giáo viên ít nhất phải co trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương; 

b) Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với 

trường tiểu học, 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo 

viên/lớp đối với trường trung học phổ thông; 

c) Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường 

tiểu học, 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā 

quy định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 

6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 
vực giáo dục. 
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Mẫu số 13. Đ¡n đß nghị cho phép thành lập c¡ sở giáo dāc có vốn đÁu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
_____________ 

 

Kính gửi: ……(1)…… 

Tên nhà đầu tư: …………………….(2)................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ....Xin phép thành lập cơ sở giáo dÿc 

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ..................................................................................  

2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3).................................................  

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng:.............................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ...........................................................  

5. Phạm vi hoạt động: ………………………(4).........................................  

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: 

.............................................................................................................................  

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: ............................................................  

8. Thời hạn hoạt động: .................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

 

 Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc xin phép thành lập. 
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M¿u sß 14. ĐÁ án thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

(Hoặc Quốc hiệu và tên cāa tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên 

Chính phā đề nghị thành lập cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài) 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thành lÁp &&&& (tên c¢ sá giáo dăc) 

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dÿng cho từng loại hình cơ 
sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp) 

 

I. Mà ĐÄU 

1. Đặt vấn đề. 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SĀ CÄN THI¾T THÀNH LÀP 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mÿc tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chā đầu tư. 

III. C¡ Sà GIÁO DĂC (tên c¢ sá giáo dăc) 

1. Tên cơ sở giáo dÿc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mÿc tiêu, chức năng, nhiệm vÿ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân 

cāa Việt Nam. 
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IV. C¡ CÂU BÞ MÁY Tà CHĆC, QUÀN LÝ, GIÀNG D¾Y 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 

5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIÀU KIÞN THÀNH LÀP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 

3. Chương trình giáo dÿc. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. K¾ HO¾CH XÂY DĀNG VÀ PHÁT TRIÂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mÿc, phương 
án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIÀI PHÁP BÀO ĐÀM HO¾T ĐÞNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng ...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIÞU QUÀ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HÞI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIÂM KHÁC BIÞT CĄA (tên c¢ sá) VàI CÁC C¡ Sà KHÁC 

X. K¾T LUÀN VÀ KI¾N NGHà 

XI. PHĂ LĂC 
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5. Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác ngoài, 
phân hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

5.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dÿc và Đào tạo . 

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ 

GDĐT co trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến cāa các 

cơ quan, đơn vị có liên quan.  

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ, Bộ GDĐT thông báo bằng văn bản trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, 

thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn 
xin ý kiến cāa Bộ GDĐT, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải co văn bản trả lời. 

- Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ, 

Bộ GDĐT lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Thā tướng Chính phā  xem xét, quyết 

định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được ý kiến cāa các cấp có thẩm quyền, Bộ GDĐT thông báo bằng 

văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

- Trường hợp cơ sở giáo dục đã được cấp giấy phép đầu tư và hoạt động trước 

khi Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP có hiệu lực nhưng 
chưa được cấp Quyết định cho phép thành lập và Quyết định cho phép hoạt động, 

nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thành lập, hoạt động và các yêu cầu về bảo đảm 

chất lượng theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 

124/2024/NĐ-CP thì trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định 124/2024/NĐ-CP 

có hiệu lực, nhà đầu tư phải lựa chọn loại hình theo quy định tại Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP, hoàn thiện hồ sơ, gửi Bộ Giáo dục 

và Đào tạo để trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định cho phép thành lập; Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cấp Quyết định cho phép hoạt động.  

- Đối với những cơ sở giáo dục đã được cấp giấy phép đầu tư và hoạt động trước 

khi Nghị định Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP có hiệu lực 

nhưng chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thành lập, hoạt động và các yêu cầu về bảo 

đảm chất lượng theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 

124/2024/NĐ-CP, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư theo 
quy định của Luật Đầu tư, thủ tục cho phép thành lập và thủ tục cho phép hoạt động theo 

quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP.  
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Trong thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, nếu cơ sở giáo 

dục không được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì phải 

dừng tuyển sinh. 

Trong thời gian 05 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, nếu cơ sở giáo 

dục không được cấp Quyết định cho phép thành lập và Quyết định cho phép hoạt động 

thì phải chấm dứt hoạt động và chịu trách nhiệm bảo đảm quyền hợp pháp của người 

học, nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên và các nghĩa vụ, trách nhiệm khác theo quy 

định của pháp luật. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng 

nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy phép hoạt 

động giáo dÿc trước ngày Nghị định số 86/2018/NĐ-CP có hiệu lực thì phải chuẩn 

bị hồ sơ như sau: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, chia 

sẻ được dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp 

thành phần hồ sơ này; 

c) Đề án thành lập cơ sở giáo dÿc, trong đo xác định rõ: tên gọi cāa cơ sở giáo 

dÿc, mÿc tiêu, nhiệm vÿ giáo dÿc; phạm vi hoạt động giáo dÿc; văn bằng, chứng chỉ 
sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành; dự kiến cÿ thể kế hoạch 

xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc trong từng giai đoạn, 

trong đo làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung đảm bảo chất lượng giáo dÿc phù 

hợp với quy định tại các Điều 36,37,38 cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu 

cāa văn bản chấp thuận cho thuê đất cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường 

hợp xây dựng cơ sở vật chất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn 

có phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định này và các giấy tờ pháp lý 

liên quan. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác được dữ liệu từ Cơ sở dữ 

liệu của địa phương hoặc của cơ quan nhà nước thì cá nhân, tổ chức không phải 

cung cấp thành phần hồ sơ này. 
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đ) Kế hoạch về cơ sở vật chất cāa cơ sở giáo dÿc hoặc dự án đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dÿc; 

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP.  

g) Đối với hồ sơ đề nghị cho phép thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại 

học nước ngoài tại Việt Nam phải bổ sung thông tin về vị trí xếp hạng thuộc nhóm 

500 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới, văn bản kiểm định chất lượng của cơ 
sở giáo dục đại học nước ngoài xin thành lập phân hiệu còn hiệu lực hoặc văn bản 

của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép đào tạo và cấp văn bằng. 

- Trường hợp cơ sở giáo dục đã được cấp giấy phép đầu tư và hoạt động trước 

khi Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP có hiệu lực nhưng 
chưa được cấp Quyết định cho phép thành lập và Quyết định cho phép hoạt động, 

nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thành lập, hoạt động và các yêu cầu về bảo đảm 

chất lượng theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định này thì trong 

thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, nhà đầu tư phải lựa chọn 

loại hình theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định này, hoàn 

thiện hồ sơ với thành phần như sau: 

a) Công văn đề nghị (theo Mẫu số 48 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP);  

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư;  

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn 
bản chấp thuận cho thuê đất hoặc cho thuê cơ sở vật chất;  

d) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục hoặc giấy tờ công nhận 

chất lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng 

giáo dục;  

đ) Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục. 

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

Sau thời hạn 04 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo 

dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài có hiệu lực, nếu cơ sở giáo dÿc không được 

cho phép hoạt động giáo dÿc thì quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc hết 

hiệu lực. 
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5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Thā tướng Chính phā. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc đại học co vốn đầu tư nước 

ngoài, phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài tại Việt Nam cāa Thā tướng 

Chính phā. 

5.8. Lệ phí:  

Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ lục 

Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP. 

c) Công văn đề nghị theo Mẫu số 48 tại Phụ lục Nghị định 124/2024/NĐ-CP. 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

5.10.1. Năng lực cāa nhà đầu tư 

a) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài 

phải có tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ đồng (không bao gồm các chi phí sử 

dÿng đất). Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chā đầu tư dự án thực hiện 

việc chứng minh khả năng tài chính theo quy định cāa Luật đầu tư. Đến thời điểm 

thẩm định cho phép thành lập trường đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện 

được trên 500 tỷ đồng. 

b) Đối với các cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài không xây 

dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở 

vật chất sẵn co để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% mức quy 

định đối với dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

Đến thời điểm thẩm định cho phép hoạt động giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện 

được trên 50% tổng số vốn đầu tư và nhà đầu tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong 

thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định cho phép hoạt động. 
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c) Dự án đầu tư xin thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước 

ngoài tại Việt Nam phải có vốn đầu tư tối thiểu là 500 tỷ đồng (không bao gồm các 

chi phí sử dụng đất). Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập phân hiệu trường 

đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 250 tỷ đồng 

d) Cơ sở giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập phân hiệu tại Việt 

Nam phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài,  thuộc nhóm 500 cơ 
sở giáo dục đại học được xếp thứ hạng cao nhất trong các bảng xếp hạng cơ sở giáo 

dục đại học có uy tín trên thế giới của một trong ba năm gần nhất  

5.10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị: 

5.10.2.1. Đối với cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài 

không thấp hơn mức quy định về diện đất xây dựng cơ sở giáo dục đại học do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm hoạt động; diện tích đất xây dựng phân hiệu 

của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài không thấp hơn mức quy định 

về diện đất xây dựng phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học do nhà đầu tư trong nước 

đầu tư và bảo đảm hoạt động; 

b) Diện tích xây nhà bình quân ít nhất là 09 m2/sinh viên, trong đo diện tích 

học tập ít nhất là 06 m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt cāa sinh viên ít nhất 

là 03 m2/sinh viên; 

c) Co đā số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp và đáp ứng 

yêu cầu đào tạo theo ngành và phương thức tổ chức đào tạo; 

d) Co đā phòng làm việc, khu hành chính và ban giám hiệu bảo đảm đáp ứng 

được cơ cấu tổ chức phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít 

nhất là 08 m2/người; 

đ) Co hội trường, thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở 

vật chất khác đáp ứng yêu cầu cāa chương trình đào tạo và hoạt động khoa học - 

công nghệ; 

e) Co nhà ăn, các công trình xây dựng phÿc vÿ hoạt động giải trí, thể 

thao, văn hóa và các công trình y tế, dịch vÿ để phÿc vÿ sinh hoạt cho cán bộ, giảng 

viên và sinh viên; 

g) Có khu công trình kỹ thuật, nhà để xe ô tô, xe máy, xe đạp. 

5.10.2.2. Thuê cơ sở vật chất: 
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Cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài được phép thuê cơ sở vật 

chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải bảo đảm cơ sở vật chất đáp 
ứng quy định đối với cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

5.10.3. Chương trình giáo dÿc: 

5.10.3.1. Chương trình giáo dÿc nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam phải 

bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công 

nhận hoặc kiểm định chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu 

chuẩn nước sở tại; được giảng dạy trực tiếp ít nhất 05 năm ở nước sở tại tính đến 

ngày nộp hồ sơ đăng ký hoạt động; được cơ sở, tổ chức giáo dục nước ngoài sở hữu 

chương trình giáo dục chấp thuận cho phép sử dụng tại Việt Nam; 

b) Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi 

ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu 

đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; 

c) Bảo đảm liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo và tính liên thông 

khi học sinh chuyển sang học tập tại cơ sở giáo dục công lập theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

d) Chương trình giáo dục nước ngoài giảng dạy cho học sinh người Việt Nam 

phải bảo đảm mục tiêu giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục của Việt Nam và đáp 
ứng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này. 

5.10.3.2. Cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức 

giảng dạy: 

a) Chương trình giáo dÿc cāa Việt Nam theo quy định cāa pháp luật Việt Nam; 

b) Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cāa nước ngoài trong 

khuôn khổ các liên kết đào tạo với nước ngoài. 

5.10.3.3 Phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài chỉ được tổ chức 

giảng dạy chương trình đào tạo để cấp văn bằng, chứng chỉ cāa cơ sở giáo dÿc đại 

học nước ngoài đầu tư thành lập phân hiệu. 

5.10.3.4. Thực hiện môn học, nội dung giáo dÿc, đào tạo bắt buộc đối với 

người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dÿc cơ sở giáo dÿc đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định cāa Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

5.10.4. Đội ngũ nhà giáo: 

5.10.4.1 Đối với cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt 

Nam: 
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a) Giảng viên ít nhất phải co trình độ thạc sĩ trở lên trong đo tỷ lệ giảng viên 

co trình độ tiến sĩ không ít hơn 50% tổng số giảng viên, trừ những ngành đào tạo đặc 

thù do Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo xem xét quyết định; 

b) Tỷ lệ sinh viên/giảng viên tối đa là 10 sinh viên/giảng viên đối với các 

ngành đào tạo năng khiếu, 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa 

học kỹ thuật và công nghệ, 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa 

học xã hội, nhân văn và kinh tế - quản trị kinh doanh; 

c) Cơ sở giáo dÿc phải co đā số lượng giảng viên cơ hữu để đảm nhận ít nhất 

60% khối lượng chương trình cāa mỗi ngành đào tạo; 

d) Giảng viên là người nước ngoài giảng dạy tại các cơ sở giáo dÿc đại học có 

vốn đầu tư nước ngoài phải có kinh nghiệm giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực 

giảng dạy trừ trường hợp quyđịnh tại điểm đ khoản này; 

đ) Giảng viên là người bản ngữ nước ngoài dạy kỹ năng ngoại ngữ tại cơ sở 

giáo dÿc đại học phải có bằng đại học trở lên và có chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ 

phù hợp. 

5.10.4.2 Đối với phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt 

Nam:  

a) Giảng viên phải có trình độ theo quy định của cơ sở giáo dục đại học nước 

ngoài đầu tư thành lập phân hiệu nhưng không được thấp hơn chuẩn quy định của 

Việt Nam; 

b) Tỷ lệ sinh viên/giảng viên, số lượng giảng viên theo quy định của cơ sở 

giáo dục đại học nước ngoài đầu tư thành lập phân hiệu 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 13. Đ¢n đÁ nghá cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
_____________ 

 

Kính gửi: ……(1)…… 

Tên nhà đầu tư: …………………….(2)................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ....Xin phép thành lập cơ sở giáo dÿc có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ..................................................................................  

2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3).................................................  

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng:.............................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ...........................................................  

5. Phạm vi hoạt động: ………………………(4).........................................  

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: 

.............................................................................................................................  

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: ............................................................  

8. Thời hạn hoạt động: .................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 



45 

 

 

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

 

 Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc xin phép thành lập. 
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M¿u sß 14. ĐÁ án thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

(Hoặc Quốc hiệu và tên cāa tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên 

Chính phā đề nghị thành lập cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài) 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thành lÁp &&&& (tên c¢ sá giáo dăc) 

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dÿng cho từng loại hình cơ 
sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp) 

 

I. Mà ĐÄU 

1. Đặt vấn đề. 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SĀ CÄN THI¾T THÀNH LÀP 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mÿc tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chā đầu tư. 

III. C¡ Sà GIÁO DĂC (tên c¢ sá giáo dăc) 

1. Tên cơ sở giáo dÿc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mÿc tiêu, chức năng, nhiệm vÿ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân 

cāa Việt Nam. 
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IV. C¡ CÂU BÞ MÁY Tà CHĆC, QUÀN LÝ, GIÀNG D¾Y 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 

5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIÀU KIÞN THÀNH LÀP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 

3. Chương trình giáo dÿc. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. K¾ HO¾CH XÂY DĀNG VÀ PHÁT TRIÂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mÿc, phương 
án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIÀI PHÁP BÀO ĐÀM HO¾T ĐÞNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng ...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIÞU QUÀ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HÞI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIÂM KHÁC BIÞT CĄA (tên c¢ sá) VàI CÁC C¡ Sà KHÁC 

X. K¾T LUÀN VÀ KI¾N NGHà 

XI. PHĂ LĂC 
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M¿u sß 48. Đ¢n đÁ nghá bá sung, hoàn thißn hß s¢ theo quy đánh t¿i điÃm a, b, d khoÁn 
2 ĐiÁu 3 Nghá đánh sÿa đái, bá sung mßt sß điÁu cąa Nghá đánh sß 86/2018/NĐ-CP. 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

……., ngày…. tháng… năm….. 
 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Bá sung hß s¢  
____________ 

 

Kính gửi: ……(1)……… 

Tên nhà đầu tư: ………………….……………….(2)............................... 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 

Xin phép bổ sung hồ sơ thành lập/hoạt động cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước 
ngoài với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ................................................................................... 

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................ 

Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................... 

2. Địa chỉ trÿ sở chính: .................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3)................................................. 

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng............................ 

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ........................................................... 

5. Phạm vi hoạt động: ………..………………(4)...................................... 

6. Thời hạn hoạt động: ................................................................................. 

7. Danh mÿc hồ sơ bổ sung theo quy định tại điểm….(5)….khoản 2 Điều 3 Nghị 
định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP: 

a)………………………………………………………………………… 
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b)………………………………………………………………………… 

c) ………………………..………………………………………………. 

n)………………………..……………………………………………….. 

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 
Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 
  

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Cấp co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc được 

thành lập và hoạt động; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 
(3) Ghi rõ phần vốn gop và vốn vay; 
(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa 

cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập; 

(5) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng điểm a, điểm b, điểm d hoặc điểm đ 
khoản 2 Điều 3. 
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6. GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam, 
phân hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

6.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giải thể cho Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.  

c) Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chā trì thẩm định, trình Thā tướng Chính phā xem xét, quyết định.  

Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc phải ghi rõ lý do 

giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp cāa người học, 

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; 

b) Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư 
nước ngoài trong đo nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người 

học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan thực hiện: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

b) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Thā tướng Chính phā. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dÿc cāa Thā tướng 

Chính phā.  
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6.8. Lệ phí:  

Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

theo mẫu số 45 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

- Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động theo mẫu số 52 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị cāa nhà đầu tư. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 45. Đ¢n đÁ nghá giÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________ 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
 

Kính gửi: ……(1)………… 

Tên nhà đầu tư: ……………………….(2)................................................  
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 
1. Tên cơ sở giáo dÿc: 
Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  
Tên bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................  
Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  
2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  
3. Lý do xin giải thể: 
4. Phương án giải quyết quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan (3) 
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 
 

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Cấp co thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc; 
(2) Ghi bằng chữ in hoa theo Quyết định thành lập; 

(3) Nêu rõ biện pháp thực hiện quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan như thanh toán lương, bảo 
hiểm xã hội cho người lao động, thanh toán tiền thuê đất (nếu co), thực hiện các nghĩa vÿ thuế theo 
quy định. 
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M¿u sß 52. Ph°¢ng án chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° 
n°ác ngoài 

 
 

….…(1)…… 
____________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có) 

 

….., ngày … tháng … năm…. 

  

PH¯¡NG ÁN 
GiÁi thÃ, chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t°  

n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 
__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………..............................  

Được thành lập theo: ………………………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:..........................................................  

E-mail: …………………………..Website:................................................  

Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................  

………………………........................................... báo cáo Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo về phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam như sau: 

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người lao động:  

............................................................................................................................. 

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:...................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện. 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 

C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

         - 

         - 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài, thời 

điểm và cơ quan ban hành. 
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7. Phê duyßt liên k¿t đào t¿o trình đß đ¿i học, th¿c s*, ti¿n s*   

7.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo đối với hồ 

sơ liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ với nước ngoài (trừ trường hợp 

thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ 

sung năm 2018) và điểm e, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy 

định của pháp luật có liên quan). 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ,  cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính 

hoặc thư điện tử cho các bên liên kết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ đối với trường hợp 

hồ sơ không hợp lệ. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định và ban hành Quyết định phê duyệt 

liên kết đào tạo với nước ngoài. 

7.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 

tuyến. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

7.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết 

cùng ký theo Mẫu số 06 tại Phÿ lÿc Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

b) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết trong đo co thông tin 
chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm cāa các bên liên kết đối với nội dung cam 

kết cÿ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giảng viên, cơ sở vật chất, 

kiểm tra, đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác. 

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý cāa các bên liên kết: Bản sao có chứng 

thực hoặc bản sảo kèm bản chính để đối chiếu quyết định thành lập hoặc cho phép 

thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc các tài liệu tương đương khác. 

d) Giấy tờ chứng minh cơ sở giáo dÿc đại học Việt Nam và cơ sở giáo dÿc đại 

học nước ngoài được phép đào tạo trong lĩnh vực dự định liên kết (bản sao chứng 

thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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đ) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cāa chương trình đào tạo nước ngoài 

hoặc giấy tờ công nhận chất lượng giáo dÿc cāa cơ quan co thẩm quyền (bản sao 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu). 

e) Đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết xây dựng 

theo Mẫu số 07 tại Phÿ lÿc Nghị định 86/2018/NĐ-CP bao gồm các nội dung chā yếu: 

Sự cần thiết, mÿc tiêu liên kết; giới thiệu các bên liên kết, nội dung liên kết, ngành và 

trình độ đào tạo; cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình và nội dung giảng dạy; danh 

sách giảng viên dự kiến kèm theo lý lịch khoa học; đối tượng và tiêu chí tuyển sinh; 

quy mô đào tạo; hình thức tổ chức kiểm tra, đánh giá; văn bằng, chứng chỉ sẽ được 

cấp, tính tương đương cāa văn bằng nước ngoài, chứng chỉ nước ngoài đối với văn 
bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân Việt Nam; biện pháp đảm bảo chất lượng giáo 

dÿc; quyền lợi cāa người học và người lao động; bộ phận phÿ trách liên kết, lý lịch cá 

nhân cāa người đại diện cơ sở giáo dÿc Việt Nam và cơ sở giáo dÿc nước ngoài tham 

gia quản lý chương trình; mức học phí, hỗ trợ tài chính cāa cá nhân, tổ chức Việt Nam 

và nước ngoài (nến có), dự toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và 

quyền hạn cāa các bên liên kết; trách nhiệm và quyền hạn cāa nhà giáo, người học. 

Trường hợp, cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài 

thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực 

tiếp kết hợp trực tuyến thì trong đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài phải 

đảm bảo các nội dung sau: 

- Nội dung về bảo đảm chất lượng giáo dÿc trong đề án thực hiện liên kết đào 
tạo với nước ngoài phải mô tả rõ về: Cơ sở vật chất, thiết bị, cổng thông tin điện tử, 

hệ thống máy chā và hạ tầng kết nối mạng Internet, hệ thống quản lý học tập, hệ 

thống quản lý nội dung học tập, học liệu điện tử phÿc vÿ cho hoạt động tổ chức, 

quản lý liên kết đào tạo trực tuyến; việc đáp ứng đầy đā các quy định đối với giảng 

viên tham gia thực hiện chương trình liên kết; quy định về bảo đảm chất lượng để 

người học tốt nghiệp chương trình liên kết đào tạo tại Việt Nam được nhận văn bằng 

do cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài cấp so sánh được với văn bằng cấp cho người 

học tốt nghiệp tại trÿ sở chính cāa cơ sở giáo dÿc đại học ở nước ngoài. 

- Nội dung về quyền lợi cāa người học và người lao động phải được quy định 

rõ về phương án xử lý rāi ro khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo, đặc biệt là 

khi chương trình bị gián đoạn hoặc kết thúc trước thời hạn trong đề án thực hiện liên 

kết đào tạo với nước ngoài và thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết. 

7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

7.4. Thời gian giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

b) Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài 

đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi, bổ sung 

năm 2018). 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án liên kết đào tạo với nước 

ngoài đối với ngành đào tạo giáo viên, ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe sau 

khi có ý kiến của bộ, ngành liên quan; đề án liên kết đào tạo của cơ sở giáo dục đại 

học (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục 

đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và điểm e, khoản 1 Điều 13 Nghị định 

số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên quan). 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định phê duyệt/Văn bản từ chối phê duyệt liên kết đào tạo với nước 

ngoài cāa cơ quan co thẩm quyền. 

7.8. Lệ phí:  

Không. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên 

kết cùng ký theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP; 

b) Đề án thực hiện liên kết đào tạo với nước ngoài do các bên liên kết xây 

dựng theo Mẫu số 07 tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

7.10.1. Đội ngũ nhà giáo 

7.10.1.1. Trình độ giảng viên: 

a) Đối với liên kết đào tạo trình độ đại học thì giảng viên ít nhất phải có bằng 

thạc sĩ phù hợp với nhóm ngành giảng dạy; 

b) Đối với liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ thì giảng viên giảng dạy các môn 

học, chuyên đề và hướng dẫn luận văn thạc sĩ phải có bằng tiến sĩ phù hợp với nhóm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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ngành giảng dạy; giảng viên hướng dẫn thực hành, thực tập ít nhất phải có bằng thạc 

sĩ phù hợp với chuyên môn tham gia hướng dẫn thực hành, thực tập; 

c) Đối với liên kết đào tạo trình độ tiến sĩ thì giảng viên phải có bằng tiến sĩ 
thuộc nhóm ngành phù hợp với học phần sẽ đảm nhiệm trong chương trình đào tạo 

trình độ tiến sĩ. Đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh phải đảm bảo quy định tối 

thiểu như quy định đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh cāa các chương trình 
đào tạo trình độ tiến sĩ cāa Việt Nam. 

7.10.1.2. Giảng viên giảng dạy các chương trình liên kết đào tạo phải có kinh 

nghiệm giảng dạy đại học trong cùng lĩnh vực giảng dạy trừ trường hợp quy định tại 

khoản 4 Điều 19 Nghị định. 

7.10.1.3. Giảng viên giảng dạy bằng ngoại ngữ trong chương trình liên kết 

đào tạo phải co trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu cāa chương trình, nhưng không 
thấp hơn trình độ Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

hoặc tương đương. 

7.10.1.4. Giảng viên là người bản ngữ nước ngoài dạy kỹ năng ngoại ngữ phải 

có bằng đại học trở lên và chứng chỉ giảng dạy ngoại ngữ phù hợp. 

7.10.1.5. Đối với học phần giảng dạy trực tuyến, ngoài giảng viên giữ vai trò 

giảng dạy chính còn có giảng viên giữ vai trò trợ giảng hỗ trợ chuyên môn và người 

hỗ trợ kỹ thuật. Cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài phải 

thống nhất xây dựng quy định cÿ thể về chức năng, nhiệm vÿ cāa mỗi vị trí nêu trên. 

7.10.1.5. Giảng viên và người hỗ trợ thực hiện các học phần giảng dạy trực 

tuyến phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 
4 năm 2016 cāa Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo quy định ứng dÿng công nghệ 

thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng và quy định cāa cơ sở giáo dÿc 

đại học nước ngoài. 

7.10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị 

a) Cơ sở vật chất, thiết bị sử dÿng trong liên kết đào tạo phải phù hợp với yêu 

cầu cāa ngành đào tạo, không làm ảnh hưởng tới hoạt động đào tạo chung cāa cơ sở 

giáo dÿc Việt Nam và bao gồm: Phòng học, phòng làm việc giảng viên, phòng máy 

tính, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, thư viện và các trang thiết bị cần thiết 

khác. Diện tích trung bình dùng trong giảng dạy, học tập đối với hình thức liên kết 

đào tạo trực tiếp ít nhất là 05 m2/sinh viên. 

b) Cơ sở giáo dÿc thực hiện liên kết đào tạo phải cung cấp đầy đā giáo trình, 

tài liệu học tập phÿc vÿ cho việc học tập, nghiên cứu cāa người học. 
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c) Việc tổ chức đào tạo tại Việt Nam phải được thực hiện tại trụ sở chính và 

phân hiệu của cơ sở giáo dục Việt Nam được thành lập và hoạt động hợp pháp. 

7.10.3. Chương trình đào tạo 

7.10.3.1. Chương trình đào tạo cāa nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam 

phải bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Là chương trình đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài, được cơ 
quan có thẩm quyền cāa nước đo cho phép đào tạo và cấp bằng hoặc có giấy chứng 

nhận kiểm định chất lượng còn hiệu lực do tổ chức kiểm định chất lượng hợp pháp 

cấp; 

b) Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi 

ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu 

đến văn hoa, đạo đức, thuần phong mỹ tÿc Việt Nam; 

7.10.3.2. Liên kết đào tạo được thực hiện theo chương trình cāa nước ngoài 

hoặc chương trình do hai bên cùng xây dựng; chương trình đào tạo được thực hiện 

toàn bộ tại Việt Nam hoặc một phần tại Việt Nam và một phần tại nước ngoài; cấp 

văn bằng, chứng chỉ cāa nước ngoài; cấp văn bằng, chứng chỉ cāa Việt Nam và cāa 

nước ngoài. 

7.10.3.3. Chuẩn đầu ra cāa các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài 

không được thấp hơn chuẩn đầu ra quy định bởi các văn bản pháp luật cāa Việt Nam. 

7.10.4. Phạm vi, quy mô tuyển sinh và ngôn ngữ giảng dạy trong liên kết đào tạo 

7.10.4.1. Phạm vi liên kết đào tạo 

Cơ sở giáo dÿc đại học quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 cāa Nghị định 

này chỉ được liên kết đào tạo trong phạm vi ngành và trình độ đào tạo đã được cơ 
quan có thẩm quyền cāa Việt Nam cho phép thực hiện. 

Cơ sở giáo dÿc đại học quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 cāa Nghị định 

này chỉ được liên kết đào tạo trong phạm vi ngành và trình độ đào tạo được phép 

thực hiện và được cơ quan co thẩm quyền Việt Nam công nhận. 

7.10.4.2. Quy mô đào tạo cāa liên kết được xác định căn cứ vào các điều kiện 

đảm bảo chất lượng về Cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, đội ngũ 

giảng viên và cán bộ quản lý. Các điều kiện này không được trùng với các điều kiện 

đã được sử dÿng để tính toán chỉ tiêu tuyển sinh cāa cơ sở giáo dÿc. Trường hợp có 

chung các điều kiện bảo đảm chất lượng thì quy mô đào tạo cāa các chương trình 
liên kết đào tạo phải được tính trong tổng quy mô tuyển sinh hàng năm cāa cơ sở 

giáo dÿc. Cơ sở giáo dÿc đại học Việt Nam và cơ sở giáo dÿc nước ngoài đề xuất 

quy mô đào tạo trong hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo, trình các cấp có thẩm 
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quyền quy định tại Điều 22 cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (đã sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP). 

7.10.4.3. Liên kết đào tạo cấp văn bằng cāa nước ngoài phải giảng dạy bằng 

ngoại ngữ, không giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua phiên dịch. Liên kết đào 
tạo cấp văn bằng cāa Việt Nam có thể giảng dạy bằng tiếng Việt hoặc thông qua 

phiên dịch. 

Trường hợp, cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài 

thực hiện chương trình liên kết đào tạo theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực 

tiếp kết hợp trực tuyến thì cần bảo đảm thêm các nội dung sau: 

7.10.5. Chương trình đào tạo 

7.10.5.1. Chương trình đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài đang 
thực hiện tại trÿ sở chính, đã được kiểm định chất lượng giáo dÿc và văn bằng được 

cơ quan quản lý có thẩm quyền về giáo dÿc cāa nước đo công nhận. 

7.10.5.2. Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học: Chương trình 
đào tạo tại trÿ sở chính cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài và chương trình đào 
tạo cāa cơ sở đào tạo Việt Nam đang được triển khai theo hình thức trực tuyến ở 

cùng ngành hoặc ngành gần dự định liên kết đào tạo và đều co người tốt nghiệp. 

7.10.5.3. Đối với chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ hoặc trình độ 

tiến sĩ: Chương trình đào tạo tại trÿ sở chính cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài 

và chương trình đào tạo cāa cơ sở đào tạo Việt Nam đang được triển khai theo hình 

thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với thời lượng giảng dạy theo phương thức trực 

tuyến đạt từ 20% tổng thời lượng giảng dạy cāa chương trình trở lên ở cùng ngành 

hoặc ngành gần, cùng trình độ dự định liên kết đào tạo và đều co người tốt nghiệp. 

7.10.5.4. Chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ co thời lượng 

giảng dạy theo phương thức trực tuyến tối đa 30% tổng thời lượng giảng dạy cāa 

chương trình liên kết đào tạo. 

7.10.5.5. Chương trình đào tạo do hai bên cùng xây dựng được thực hiện một 

trong các trường hợp sau: 

a) Trường hợp cấp văn bằng cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài, chương 
trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định về quy trình xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo cāa nước ngoài và phải giữ những nội dung cốt lõi 

cāa chương trình đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài; 

b) Trường hợp cấp văn bằng cāa cả cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài và cāa 

cơ sở đào tạo Việt Nam, chương trình đào tạo phải bảo đảm thực hiện theo quy định 

về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo cāa nước ngoài 
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và cāa Việt Nam và phải giữ những nội dung cốt lõi cāa chương trình đào tạo cāa 

cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài. 

7.10.6. Quy mô đào tạo 

7.10.6.1. Quy mô đào tạo cāa chương trình liên kết được xác định căn cứ vào 

các điều kiện bảo đảm chất lượng về cơ sở vật chất, thiết bị, phòng thí nghiệm, thư 
viện, đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý tham gia thực hiện chương trình liên kết 

đào tạo. Các điều kiện này không được trùng với các điều kiện đã được sử dÿng để 

tính toán tổng chỉ tiêu tuyển sinh cāa cơ sở giáo dÿc. Trường hợp co chung các điều 

kiện bảo đảm chất lượng thì quy mô đào tạo cāa các chương trình liên kết đào tạo 

phải được tính trong tổng quy mô tuyển sinh hằng năm cāa cơ sở đào tạo Việt Nam. 

7.10.6.2. Cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dÿc đại học nước ngoài đề 

xuất quy mô tuyển sinh hằng năm trong hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết đào tạo. 

Quy mô tuyển sinh tối đa được xác định cÿ thể trong quyết định cho phép liên kết 

đào tạo hoặc quyết định tự chā thực hiện chương trình liên kết đào tạo. 

7.10.7. Cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm đào tạo 

7.10.7.1. Cơ sở vật chất, thiết bị, cổng thông tin điện tử, hệ thống máy chā và 

hạ tầng kết nối mạng Internet, hệ thống quản lý học tập, hệ thống quản lý nội dung 

học tập, học liệu điện tử phải đáp ứng các quy định tại Thông tư số 12/2016/TT-

BGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2016 cāa Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo quy định 

ứng dÿng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức đào tạo qua mạng; có các 

phương tiện nghe nhìn bao gồm: máy tính, màn hình, màn chiếu, máy chiếu co độ 

lớn phù hợp với phòng học; đường truyền kết nối ổn định, thông suốt; học liệu trực 

tuyến có nội dung phù hợp với ngành học và có thể truy cập liên tÿc với tốc độ cao; 

phương tiện thu âm, ghi hình lưu trữ quá trình tổ chức đào tạo phÿc vÿ công tác quản 

lý, thanh tra, kiểm tra. 

7.10.7.2. Cung cấp đầy đā giáo trình, học liệu, thư viện điện tử, phần mềm 

học tập, hướng dẫn sử dÿng các bước truy cập hệ thống quản lý học tập trực tuyến, 

cung cấp tài khoản người dùng và mật khẩu, các hướng dẫn ban đầu về khóa học 

cũng như việc kiểm tra đánh giá toàn khoa học, đồng thời phải co quy định về lưu 
trữ và bảo mật thông tin cho chương trình liên kết đào tạo. 

7.10.7.3. Có hệ thống và cơ chế kiểm tra, xác thực, giám sát và đánh giá được 

sự tham gia cāa người học; hệ thống quản lý đào tạo chặt chẽ, đáp ứng được khả 

năng xử lý thông tin nhanh, co độ chính xác cao. 

7.10.7.4. Địa điểm đối với đào tạo trực tiếp được thực hiện tại trÿ sở chính 

hoặc phân hiệu cāa cơ sở đào tạo Việt Nam được xác định trong hồ sơ đề nghị phê 

duyệt liên kết đào tạo. 



62 

 

 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục; 

- Thông tư số 38/2020/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2020 cāa Bộ 

trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo quy định về liên kết đào tạo với nước ngoài trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp kết hợp 

trực tuyến.
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M¿u sß 06. Đ¢n đÁ nghá phê duyßt liên k¿t đào t¿o vái n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

  

Đ¡N ĐÀ NGHà  
Phê duyßt liên k¿t đào t¿o vái n°ác ngoài ….. (1)….. 

_____________ 

 

Kính gửi: ….. (2) ….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (3).............................................. 

- Trÿ sở:........................................................................................................ 

- Điện thoại: ................................................................................................ 

- Fax: .......................................................................................................... 

- Website: ................................................................................................... 

- Quyết định thành lập: ........................... (4)............................................... 

Bên n°ác ngoài:  ................................... (5)............................................... 

- Trÿ sở:....................................................................................................... 

- Điện thoại: ................................................................................................  

- Fax: ........................................................................................................... 

- Website: .................................................................................................... 

- Giấy phép thành lập:  ........................... (6)............................................... 

Đề nghị …………………(2) ………………… xem xét, phê duyệt liên kết đào 
tạo …….............…….… (1) ……...…………… giữa ………………… (3) 
………………… và …………… (5) ……………với các mÿc tiêu, phạm vi và thời 

hạn hoạt động như sau: 
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1. Măc tiêu và ph¿m vi cąa liên k¿t: (Ghi tóm tắt lĩnh vực dự định liên kết, trình 

độ đào tạo, quy mô tuyển sinh hàng năm và văn bằng sẽ cấp theo liên kết). 

2. Thßi h¿n ho¿t đßng cąa liên k¿t: ......................................................... 

3. Nßi dung liên k¿t (ghi tóm tắt):............................................................. 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIÞT NAM 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ngành và trình độ đào tạo đề nghị liên kết; 

(2) Cơ quan co thẩm quyền phê duyệt liên kết đào tạo; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(4) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân cāa cơ sở giáo dÿc Việt Nam, 

thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(5) Tên cơ sở giáo dÿc nước ngoài; 

(6) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài, 

thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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M¿u sß 07 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thāc hißn liên k¿t đào t¿o vái n°ác ngoài trình đß && giÿa &. và &.. 

(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 

 

I. SĀ CÄN THI¾T 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết đào tạo. 

II. GIàI THIÞU CÁC BÊN LIÊN K¾T 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

3. Việc kiểm định cāa các bên liên kết. 

III. NÞI DUNG LIÊN K¾T 

1. Mÿc tiêu: Giới thiệu tóm tắt chuẩn đầu ra cāa liên kết. 

2. Đối tượng tuyển sinh, quy mô tuyển sinh. 

3. Thời gian và chương trình đào tạo: Nêu rõ thời gian, hình thức, phương 
thức thực hiện chương trình đào tạo: 

4. Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo: Giảng dạy, thi, kiểm tra, tín chỉ, tốt 

nghiệp, phối hợp giảng dạy giữa giảng viên Việt Nam, giảng viên nước ngoài... 

5. Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ (nếu có) dự kiến sẽ cấp, tính tương đương 
cāa văn bằng nước ngoài với văn bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân cāa Việt 

Nam và khả năng học tiếp lên các trình độ cao hơn đối với người được cấp văn 
bằng tốt nghiệp cāa liên kết đào tạo. 

6. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 

7. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dÿng cho liên kết đào tạo, địa điểm thực hiện 

liên kết. 
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8. Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy liên kết đào tạo (danh sách trích 

ngang, lý lịch khoa học và các minh chứng về trình độ chuyên môn, năng lực sử 

dÿng ngoại ngữ đính kèm thành phÿ lÿc). 

9. Giáo trình, tài liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác... 

IV. TÀI CHÍNH 

1. Học phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 

3. Cơ chế quản lý thu, chi, đong gop (nếu có). 

V. BIÞN PHÁP BÀO ĐÀM CHÂT L¯ĀNG, QUÀN LÝ RĄI RO 

1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rāi ro, bảo đảm quyền và lợi ích cāa người học trong 

trường hợp liên kết đào tạo chấm dứt trước thời hạn. 

VI. C¡ CH¾ QUÀN LÝ LIÊN K¾T 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết đào tạo, người đại diện các bên liên kết 

tham gia quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân kèm trong Phÿ lÿc). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn cāa các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn cāa nhà giáo, người học và các bên liên quan 

khác. 

Phÿ lÿc kèm theo. 
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8. Gia h¿n hoặc điÁu chßnh ho¿t đßng liên k¿t đào t¿o trình đß đ¿i học, 
th¿c s*, ti¿n s* 

8.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dÿc và Đào tạo đối với hồ 

sơ phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến 

sĩ với nước ngoài (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 45 

Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và điểm e, khoản 1 Điều 13 Nghị 
định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên quan). 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu 

hồ sơ không đầy đā theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho các bên liên kết. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt gia hạn hoặc 

điều chỉnh liên kết đào tạo. 

8.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

8.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dÿc do các bên liên kết 

cùng ký theo Mẫu số 11 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép 

theo Mẫu số 47b tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

c) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết. 

8.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ. 
8.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ sở giáo dÿc đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và 

đã được kiểm định chất lượng giáo dÿc; 

- Cơ sở giáo dÿc đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, 

được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dÿc hoặc cơ quan co thẩm quyền 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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về giáo dÿc cāa nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dÿc và được cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền cāa Việt Nam công nhận. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt gia hạn, điều chỉnh liên kết 

đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với  đối với ngành đào tạo giáo viên, 

ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe sau khi có ý kiến của bộ, ngành liên quan; 

đề án liên kết đào tạo của cơ sở giáo dục đại học (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền 

quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) 
và điểm e, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp 

luật có liên quan). 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết đào tạo cāa cấp có thẩm quyền. 

8.8. Lệ phí:  

Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết do các bên liên kết cùng ký 

theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

- Báo cáo  tổng kết hoạt động liên kết đào tạo trong thời gian được cấp phép 

theo Mẫu số 47b tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc gia hạn liên kết đào tạo phải thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước 

khi liên kết đào tạo hết thời hạn. Việc điều chỉnh liên kết đào tạo thực hiện khi có 

yêu cầu cāa các bên liên kết. 

b) Thực hiện đúng quy định trong Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo; 

c) Không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; 

d) Chương trình liên kết đào tạo tiếp tÿc đáp ứng các điều kiện về kiểm định 

chất lượng. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 11. Đ¢n đÁ nghá gia h¿n (hoặc điÁu chßnh) liên k¿t vái n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 
Phê duyßt gia h¿n (hoặc điÁu chßnh) liên k¿t vái n°ác ngoài 

..… (1) ….. 
_____________ 

 

Kính gửi: ..… (2)….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................ (3)............................................... 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ................................... (4)............................................... 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết : … (1) … theo Quyết định số ...(5).. 

Đề nghị ........(2)..... phê duyệt gia hạn liên kết nêu trên trong thời hạn ........ 

Nßi dung và lý do đÁ nghá:........................................................................ 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác cāa nội dung 

trong Đơn đề nghị gia hạn và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
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BÊN VIÞT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Họ và tên 
 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ ngành và trình độ đào tạo đề nghị gia hạn liên kết hoặc điều chỉnh liên kết (nếu có); 

(2) Cơ quan co thẩm quyền phê duyệt liên kết; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(4) Tên cơ sở tổ chức  giáo dÿc nước ngoài; 

(5) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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M¿u sß 47b. Báo cáo táng k¿t ho¿t đßng liên k¿t đào t¿o trong thßi gian  
đ°āc cÃp phép 

 

 

..........(1).......... 
........(2)......... 

____________ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

Số: ........ ....., ngày… tháng ... năm …   

 
BÁO CÁO 

Táng k¿t ho¿t đßng liên k¿t trong thßi gian đ°āc cÃp      phép 
_____________ 

 

Kính gửi:...............(3)..................... 
 

1. Tên đơn vị chā trì liên kết đào tạo: ......................... (4) ........................... 

- Địa chỉ trÿ sở chính: ............................................. (5) ............................... 

- Điện thoại: ..............................................., Fax: ........................................ 

- Website: ..............................................., Email: ....................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp số: ................. 

Ngày, tháng, năm cấp: ...................... ........................................................ 

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết đào tạo: ............................. (4) ................... 

- Địa chỉ trÿ sở chính: ............................................... (5) ............................ 

- Điện thoại: ..............................................., Fax: ....................................... 

- Website: ..............................................., Email: ....................................... 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dÿc nghề nghiệp số:………… 

Ngày, tháng, năm cấp: ................................................................................ 

3. Nội dung đăng ký liên kết đào tạo 

a) Ngành, nghề, trình độ đào tạo và quy mô tuyển sinh 
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TT 
Tên ngành, nghÁ đào 

t¿o 

Mã 
ngành, 
nghÁ 

Quy mô tuyÃn 
sinh/n�m 

Trình đß đào 
t¿o 

1         

2         

…..         

b) Đối tượng tuyển sinh: .............................................................................  

c) Hình thức đào tạo: ...................................................................................  

d) Hình thức liên kết đào tạo: ......................................................................  

đ) Nhà giáo: 

- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: ...........(trong đo bao nhiêu nhà 
giáo cāa đơn vị chā trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo cāa đơn vị phối hợp liên kết); 

- Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: ……. 

- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ 
giảng dạy/năm) 

 

TT 

Họ và tên  

giÁng viên/ 

giáo viên 

Trình đß 
chuyên môn 
đ°āc đào t¿o 

Trình đß 
nghißp vă  

s° ph¿m 

Trình đß kỹ 
n�ng nghÁ 

Môn học,  

mô-đun đ°āc 
phân công 
giÁng d¿y 

1           

2           

...           

- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu co) 
 

TT 

Họ và tên 
giÁng viên/ 

giáo viên 

Trình đß 
chuyên môn 

đ°āc đào 
t¿o 

Trình đß 
nghißp vă 
s° ph¿m 

Trình đß 
kỹ n�ng 

nghÁ 

Môn học,  

mô-đun 
đ°āc phân 
công giÁng 

d¿y 

Táng sß 
giß giÁng 
d¿y/n�m 

1             
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2             

...             

e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

- Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển sinh, 
phương thức đào tạo, hình thức đào tạo (có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo; 
Quyết định ban hành chương trình đào tạo của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên 
kết đào tạo). 

- Danh mÿc các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy: 

.............................................................................................................................  

g) Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy moc hiện co: 
 

TT Tên lo¿i Đ¢n vá tính Sß l°āng Tình tr¿ng 

1 Phòng học lý thuyết       

  - Máy ..............       

  - .........       

2 Phòng thực hành       

  - Máy ..............       

  - .........       

3 Phòng máy vi tính       

  Số lượng máy tính/phòng       

4 Phòng học nghe nhìn       

  - Máy ..............       

  - ........       

5 Phòng …..       
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  - Máy ..............       

  - .......................       

- Cơ sở thực hành, thực tập (Đơn vị tính là: xưởng, vườn, trạm, trại, sân bãi..) 

TT C¢ sá thāc hành, thāc tÁp(2) Đ¢n vá tính Sß l°āng Tình tr¿ng 

1 X°áng thāc tÁp nghÁ ...       

  - Máy (loại, ký hiệu )....       

  - Máy ..............       

  - .......       

2 X°áng thāc tÁp nghÁ ...       

  - Máy ..............       

  - .......................       

3 Tr¿m &&..       

  - Máy ......       

  - .....       

…..         

h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy 
tính.) 

.............................................................................................................................
.....................................................................................................................  

4. Hợp đồng liên kết đào tạo (số..., ngày... tháng... năm...): 

.............................................................................................................................
.....................................................................................................................  

5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác) 

.............................................................................................................................
.....................................................................................................................  
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6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định về giáo dÿc nghề nghiệp 
và các quy định cāa pháp luật co liên quan. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ..............; 
- Lưu: VT, …. 

............(6).............. 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn: 

(1): Tên cơ quan chā quản (nếu co). 

(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết đào tạo theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho 
phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư. 

(3): Các trường cao đẳng, các cơ sở giáo dÿc đại học co đăng ký hoạt động giáo dÿc nghề 
nghiệp trình độ cao đẳng gửi Tổng cÿc Giáo dÿc nghề nghiệp; các trường trung cấp, trung tâm 
giáo dÿc nghề nghiệp, trung tâm giáo dÿc thường xuyên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh 
nghiệp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương. 

(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

(6): Chức vÿ cāa người ký tại đơn vị chā trì liên kết đào tạo hoặc đơn vị phối hợp liên kết 
đào tạo. 
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9. ChÃm dćt ho¿t đßng liên k¿t đào t¿o trình đß đ¿i học, th¿c s*, ti¿n s* 
theo đÁ nghá cąa các bên liên k¿t 

9.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo đối với hồ 

sơ đề nghị chấm dứt hoạt động liên kết đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối 

với các hình thức liên kết đào tạo (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền quy định tại 

khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2018) và điểm e, 

khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy định của pháp luật có liên 

quan). 

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và thông báo 

trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết đào tạo chưa được chấm dứt thì 

người có thẩm quyền co văn bản trả lời, nêu rõ lý do. 

9.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

9.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dÿc do các bên liên kết cùng ký theo 

Mẫu số 12 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP trong đo nêu rõ lý do chấm 

dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi hợp 

pháp cāa người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

9.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ gốc. 

9.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

- Cơ sở giáo dục đại học được thành lập, hoạt động hợp pháp ở nước ngoài 

đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 45 của Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi, bổ sung 

năm 2018). 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo quyết định chấm dứt liên kết đào tạo trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ đối với các hình thức liên kết đào tạo (trừ trường hợp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 45 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ 

sung năm 2018) và điểm e, khoản 1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 

tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và các quy 

định của pháp luật có liên quan); 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản chấm dứt liên kết đào tạo cāa cấp có thẩm quyền. 

9.8. Lệ phí:  

Không. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục do các bên liên kết cùng ký theo Mẫu 

số 12 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Theo đề nghị cāa các bên liên kết; 

b) Cơ sở giáo dÿc khi liên kết đào tạo chấm dứt hoạt động có trách nhiệm: 

- Liên hệ để chuyển số học viên đã được tuyển sinh theo quy định sang cơ sở 

giáo dÿc khác; 

- Bồi hoàn cho người học các khoản chi phí đã nộp đối với trường hợp cung 

cấp chương trình đào tạo và cấp văn bằng, chứng chỉ không được Bộ Giáo dÿc và 

Đào tạo công nhận hoặc liên kết đào tạo bị đình chỉ hoặc bị chấm dứt hoạt động mà 

người học không được hoặc không muốn chuyển sang học ở cơ sở giáo dÿc khác; 

- Thanh toán các khoản thù lao giảng dạy, các quyền lợi cāa giáo viên, 

giảng viên, người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa ước lao 

động tập thể; 

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) hoặc các khoản nợ khác. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/nghi-dinh-99-2019-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-432145.aspx
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M¿u sß 12. Đ¢n đÁ nghá chÃm dćt liên k¿t đào t¿o, liên k¿t tá chćc thi cÃp 
chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
ChÃm dćt liên k¿t đào t¿o, liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc 

ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 
___________ 

 

Kính gửi: …….. (1) …….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (2) ..................................................  

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ...................................  (3) ..................................................  

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

đã được cho phép thực hiện liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ với nước ngoài theo Quyết định số: ………..(4)……………… 

Đề nghị…. (1)… phê duyệt chấm dứt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài nêu trên kể từ ngày …tháng... năm … 

Lý do đÁ nghá:.................................................................................................... 
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Trách nhißm các bên liên k¿t khi chÃm dćt:.................................................. 

 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

 

Bên Vißt Nam 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

Bên n°ác ngoài 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở, tổ chức giáo dÿc Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở, tổ chức nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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10. GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc mÅm non, c¢ sá giáo dăc phá thông do c¢ quan 
đ¿i dißn ngo¿i giao n°ác ngoài, tá chćc qußc t¿ liên chính phą thành lÁp, phân 
hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

10.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên 

chính phā hoặc Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị giải thể cho Bộ Giáo dÿc 

và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.  

c) Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chā trì thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo xem xét, 

quyết định. 

Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc phải ghi rõ lý do 

giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp cāa người học, 

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

10.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

10.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dÿc; 

b) Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư 
nước ngoài trong đo nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người 

học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

10.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phā hoặc 

Nhà đầu tư nước ngoài khác. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 
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10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dÿc cāa Bộ trưởng Bộ 

Giáo dÿc và Đào tạo.  

10.8. Lệ phí:  

Không. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Mẫu số 45 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

- Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu 

tư nước ngoài theo Mẫu số 52 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Theo đề nghị cāa nhà đầu tư. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 45. Đ¢n đÁ nghá giÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

___________________________________ 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
______________ 

Kính gửi: ……(1)………… 

Tên nhà đầu tư: ……………………….(2)................................................  
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 
2. Tên cơ sở giáo dÿc: 
Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  
Tên bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................  
Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  
2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  
3. Lý do xin giải thể: 
4. Phương án giải quyết quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan (3) 

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 
Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 
 

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 

 

Ghi chú: 
(1) Cấp co thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc; 
(2) Ghi bằng chữ in hoa theo Quyết định thành lập; 

         (3) Nêu rõ biện pháp thực hiện quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan như thanh toán 
lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, thanh toán tiền thuê đất (nếu có), thực hiện các nghĩa 
vÿ thuế theo quy định. 
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M¿u sß 52. Ph°¢ng án chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° 
n°ác ngoài 

 
 

….…(1)…… 
____________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có) 

 

….., ngày … tháng … năm…. 

  

PH¯¡NG ÁN 
GiÁi thÃ, chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t°  

n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 
__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………..............................  

Được thành lập theo: ………………………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:..........................................................  

E-mail: …………………………..Website:................................................  

Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................  

………………………........................................... báo cáo Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo về phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam như sau: 

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người lao động:  

............................................................................................................................. 

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:...................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện. 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 

C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

         - 

         - 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành. 
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11. Phê duyßt liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ cąa 
n°ác ngoài   

11.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Bộ Giáo dÿc và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Giáo 

dÿc và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịc vÿ bưu chính hoặc 

qua cổng dịch vụ công trực tuyến cho các bên đề nghị liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài đối với trường hợp hồ sơ không đầy đā theo 

quy định. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ 
hợp lệ, Bộ Giáo dÿc và Đào tạo thẩm định việc liên kết tổ chức cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ cāa nước ngoài và thông báo kết quả bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc 

qua dịch vÿ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến cho các bên liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài, lập báo cáo, trình các 

cấp có thẩm quyền quyết định. 

11.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

11.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 

ngữ cāa nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

b) Thỏa thuận (hợp đồng) giữa cơ sở tổ chức thi tại Việt Nam và cơ sở đánh 
giá năng lực ngoại ngữ nước ngoài, 

c) Văn bản xác nhận tư cách pháp lý cāa các bên liên kết, 

d) Đề án tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài theo 

Mẫu số 09 tại Phÿ lÿc Nghị định 86/2018/NĐ-CP trong đo co thông tin về giá trị và 

phạm vi sử dÿng cāa chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, minh chứng về đảm bảo chất 

lượng cāa việc tổ chức thi, địa điểm tổ chức thi, cách thức tổ chức thi, trách nhiệm 

cāa các bên, lệ phí thi và các loại phí, cơ chế thu chi và quản lý tài chính, quyền hạn 

và trách nhiệm người tham dự thi và các nội dung liên quan khác. 

11.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

11.4. Thời gian giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở giáo dÿc hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh 
vực giáo dÿc tại Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực ngoại ngữ 

được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài. 

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định phê duyệt/Văn bản từ chối phê duyệt liên kết cāa Bộ trưởng Bộ 

Giáo dÿc và Đào tạo. 

11.8. Lệ phí:  

Không. 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 

của nước ngoài theo Mẫu số 08 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

- Đề án tổ chức để cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài theo 

Mẫu số 09 tại Phÿ lÿc Nghị định 86/2018/NĐ-CP. 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ phục vụ liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài phải bảo đảm an toàn, chất lượng 

cho công tác tổ chức thi; 

b) Đội ngũ coi thi, giám sát, phục vụ phải được bồi dưỡng, tập huấn công tác 

bảo đảm chống gian lận trong việc tổ chức thi; 

c) Có phương án, thiết bị bảo đảm phòng, chống gian lận trong toàn bộ quá 

trình tổ chức thi. 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 08. Đ¢n đÁ nghá phê duyßt liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc 
ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…, ngày…... tháng...... năm....... 
  

Đ¡N ĐÀ NGHà  
Phê duyßt liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ 

vái n°ác ngoài ti¿ng …….…(1) …………. 
____________ 

 

Kính gửi: ….. (2) ….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (3).............................................. 

- Trÿ sở:...................................................................................................... 

- Điện thoại: ................................................................................................ 

- Fax: ........................................................................................................... 

- Website: .................................................................................................... 

- Quyết định thành lập: ........................... (4)............................................... 

Bên n°ác ngoài:  ................................... (5).............................................. 

- Trÿ sở:...................................................................................................... 

- Điện thoại: ..............................................................................................  

- Fax: ......................................................................................................... 

- Website: ................................................................................................... 

- Giấy phép thành lập:  ........................... (6)............................................... 

Đề nghị …………………(2) ………………… xem xét, phê duyệt liên kết tổ 

chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tiếng …….…(1) …………. giữa 

………….… (3) …………… và …………… (5) ……………với các mÿc tiêu, 

phạm vi và thời hạn hoạt động như sau: 
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1. Măc tiêu và ph¿m vi cąa liên k¿t: (Ghi tóm tắt ngoại ngữ dự định liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, quy mô tổ chức thi hàng năm và loại 

chứng chỉ sẽ cấp theo liên kết). 

2. Thßi h¿n ho¿t đßng cąa liên k¿t: ......................................................... 

3. Nßi dung liên k¿t (ghi tóm tắt):............................................................. 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIÞT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

 

 

Ghi chú: 

(1) Ngoại ngữ đề nghị liên kết cấp chứng chỉ; 

(2) Cơ quan co thẩm quyền phê duyệt liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(4) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân cāa cơ sở giáo dÿc Việt Nam, 

thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(5) Tên cơ sở giáo dÿc nước ngoài; 

(6) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài, 

thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 

 

 

 

M¿u sß 09 
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CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

--------------- 

………., ngày……. tháng…… năm…….. 
 

ĐÀ ÁN 
Liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 

(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 
 

I. SĀ CÄN THI¾T 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết tổ chức thi để cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ cāa nước ngoài. 

II. GIàI THIÞU CÁC BÊN LIÊN K¾T 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

III. NÞI DUNG LIÊN K¾T 

1. Mÿc tiêu. 

2. Thông tin về giá trị và phạm vi sử dÿng cāa chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài. 

3. Minh chứng về bảo đảm chất lượng cāa việc tổ chức thi, trách nhiệm cāa các 
bên. 

4. Quyền hạn và trách nhiệm người tham dự thi. 

5. Mẫu chứng chỉ ngoại ngữ dự kiến sẽ cấp. 

6. Các nội dung liên quan khác. 

7. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 

8. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dÿng cho liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ, địa 
điểm thực hiện liên kết cấp chứng chỉ ngoại ngữ. 

9. Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ thuật viên (danh sách trích ngang, 

lý lịch và các minh chứng về trình độ chuyên môn, năng lực sử dÿng ngoại ngữ 
đính kèm thành phÿ lÿc). 

IV. TÀI CHÍNH 

1. Lệ phí thi và các loại phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 
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3. Cơ chế thu chi và quản lý tài chính. 

V. BIÞN PHÁP BÀO ĐÀM CHÂT L¯ĀNG, QUÀN LÝ RĄI RO 

1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rāi ro, bảo đảm quyền và lợi ích cāa người dự thi. 

VI. C¡ CH¾ QUÀN LÝ LIÊN K¾T 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết tổ chức thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, 
người đại diện các bên liên kết tham gia quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân kèm 
trong Phÿ lÿc). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn cāa các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn cāa Đội ngũ cán bộ quản lý, chấm thi, hỗ trợ, kỹ 
thuật viên. 

Phÿ lÿc kèm theo. 
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12. Gia h¿n, điÁu chßnh ho¿t đßng liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng 
lāc ngo¿i ngÿ n°ác ngoài 

12.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu 

hồ sơ không đầy đā theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho các bên liên kết. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt gia hạn hoặc 

điều chỉnh liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. 

12.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

12.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết do các bên liên kết cùng ký ; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép; 

c) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết. 

12.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ gốc. 

12.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở giáo dÿc, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp 

trong lĩnh vực giáo dÿc tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực 

ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài. 

12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh/Văn bản từ chối gia hạn, điều chỉnh 

liên kết. 

12.8. Lệ phí: Không. 

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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 Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết theo Mẫu số 11 tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc gia hạn liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước 

ngoài phải thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết tổ chức thi cấp chứng 

chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài hết thời hạn. Việc điều chỉnh liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài thực hiện khi có yêu cầu cāa 

các bên liên kết. 

b) Các bên liên kết thực hiện đúng quy định trong văn bản cho phép liên kết 

tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước ngoài; 

c) Không bị phát hiện vi phạm, gian lận trong tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng 
lực ngoại ngữ cāa nước ngoài.  

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 11. Đ¢n đÁ nghá gia h¿n (hoặc điÁu chßnh) liên k¿t vái n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 
 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Phê duyßt gia h¿n (hoặc điÁu chßnh) liên k¿t vái n°ác ngoài 
..… (1) ….. 
_____________ 

 

Kính gửi: ..… (2)….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................ (3)............................................... 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ................................... (4)............................................... 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết : … (1) … theo Quyết định số ...(5).. 

Đề nghị ........(2)..... phê duyệt gia hạn liên kết nêu trên trong thời hạn ........ 

Nßi dung và lý do đÁ nghá:........................................................................ 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và tính chính xác cāa nội dung 

trong Đơn đề nghị gia hạn và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
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BÊN VIÞT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 
 

Họ và tên 
 

Ghi chú: 

(1) Ghi rõ ngành và trình độ đào tạo đề nghị gia hạn liên kết hoặc điều chỉnh liên kết 

(nếu có); 

(2) Cơ quan co thẩm quyền phê duyệt liên kết; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(4) Tên cơ sở tổ chức  giáo dÿc nước ngoài; 

(5) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành 
văn bản. 
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13. ChÃm dćt liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ cąa 
n°ác ngoài 

13.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nước ngoài. 

13.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

13.3.1. Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ cāa nước 

ngoài do các bên liên kết cùng ký kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện 

pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người học, người lao động; phương án giải 

quyết tài chính, tài sản. 

13.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ gốc. 

13.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

13.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở giáo dÿc, đào tạo hoặc tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp 

trong lĩnh vực giáo dÿc tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cơ sở đánh giá năng lực 

ngoại ngữ được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài. 

13.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo.  

13.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản chấm dứt liên kết. 

13.8. Lệ phí:  

Không. 

13.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước 

ngoài theo Mẫu số 12 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 
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13.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Không được cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cāa nước 

ngoài cho phép tiếp tÿc tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ tại Việt Nam; 

b) Các bên liên kết khi chấm dứt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ có trách nhiệm: 

- Bồi hoàn cho người đăng ký dự thi các khoản chi phí mà người đăng ký dự 

thi đã nộp nhưng chưa được tham dự thi; 

- Thực hiện đầy đā nghĩa vÿ với người lao động theo quy định cāa pháp luật 

(nếu có); 

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.  

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 12. Đ¢n đÁ nghá chÃm dćt liên k¿t đào t¿o, liên k¿t tá chćc thi cÃp 
chćng chß n�ng lāc ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
_____________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
ChÃm dćt liên k¿t đào t¿o, liên k¿t tá chćc thi cÃp chćng chß n�ng lāc 

ngo¿i ngÿ cąa n°ác ngoài 
___________ 

 

Kính gửi: …….. (1) …….. 

 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (2) ..................................................  

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ...................................  (3) ..................................................  

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

đã được cho phép thực hiện liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ 
năng lực ngoại ngữ với nước ngoài theo Quyết định số: ………..(4)……………… 

Đề nghị…. (1)… phê duyệt chấm dứt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ với nước ngoài nêu trên kể từ ngày …tháng... năm … 

Lý do đÁ 
nghá:..................................................................................................... 
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Trách nhißm các bên liên k¿t khi chÃm 
dćt:................................................... 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

 

Bên Vißt Nam 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

Bên n°ác ngoài 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở, tổ chức giáo dÿc Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở, tổ chức nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết đào tạo/ liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực 

ngoại ngữ, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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14. Cho phép thành lÁp phân hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu 
t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam  

14.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ xin ý kiến cāa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đā theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP), trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng 

văn bản cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn 
xin ý kiến cāa cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải co văn 
bản trả lời. 

- Bước 4: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định việc cho phép thành lập phân hiệu. 

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được báo cáo thẩm 

định, các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép thành lập phân hiệu 

cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được ý kiến cāa các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

d) Sau 04 năm kể từ ngày quyết định cho phép thành lập phân hiệu cāa cơ sở 

giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài có hiệu lực, nếu phân hiệu không được 

phép hoạt động giáo dÿc thì quyết định cho phép thành lập phân hiệu hết hiệu lực. 

14.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

14.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập phân hiệu; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu. Trường hợp cơ quan có 
thẩm quyền khai thác được thông tin này  từ Cơ sở dữ liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu 
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tư hoặc cơ quan nhà nước thì tổ chức, cá nhân không cần phải cung cấp văn bản 

này. 

c) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy tờ 

kiểm định chất lượng giáo dÿc hoặc giấy tờ công nhận chất lượng cāa cơ quan co 
thẩm quyền cāa Việt Nam hoặc cāa nước ngoài. 

d) Đề án đề nghị mở phân hiệu trong đo xác định rõ: 

- Tên gọi cāa phân hiệu; mÿc tiêu, nhiệm vÿ giáo dÿc; dự kiến cơ cấu bộ máy 

tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dÿc tại phân hiệu; 

- Dự kiến cÿ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo cāa phân 

hiệu trong từng giai đoạn, trong đo làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện đảm bảo 

chất lượng giáo dÿc quy định tại các Điều 36,37,38 cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP) và danh sách giảng viên dự 

kiến phù hợp quy mô chương trình đào tạo. 

đ) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu cāa văn bản 

chấp thuận cho thuê đất để xây dựng phân hiệu hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê 

cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 36 cāa Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP và các giấy tờ pháp lý có liên quan. 

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 cāa 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

g) Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi 

tiết phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học trong trường hợp xây dựng cơ sở vật chất. 

14.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

14.4. Thời hạn giải quyết:  

25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

14.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài 

14.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo 

14.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép thành lập phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học co vốn 

đầu tư nước ngoài cāa cơ quan co thẩm quyền. 

14.8. Lệ phí:  

Không. 
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14.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 13 tại Phụ lục 

ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

b) Đề án thành lập cơ sở giáo dục theo Mẫu số 14 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

14.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

14.10.1. Năng lực tài chính 

a) Dự án đầu tư xin thành lập phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ đồng (không bao 

gồm các chi phí sử dÿng đất). Đến thời điểm thẩm định cho phép thành lập phân 

hiệu trường đại học, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 150 tỷ đồng. 

b) Đối với phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài 

không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn 

bằng cơ sở vật chất sẵn co để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 

70% mức quy định đối với dự án đầu tư xin thành lập phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc 

đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Đến thời điểm thẩm định cho phép 

hoạt động giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu tư 
và nhà đầu tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có 

quyết định cho phép hoạt động. 

14.10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị: 

14.10.2.1. Đối với phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam: 

a) Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài 

không thấp hơn mức quy định về diện đất xây dựng cơ sở giáo dÿc đại học do nhà 

đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm hoạt động; diện tích đất xây dựng phân hiệu 

cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc 

đại học nước ngoài tại Việt Nam không thấp hơn mức quy định về diện đất xây dựng 

phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm 

hoạt động;  

b) Diện tích xây nhà bình quân ít nhất là 09 m2/sinh viên, trong đo diện tích 

học tập ít nhất là 06 m2/sinh viên, diện tích nhà ở và sinh hoạt cāa sinh viên ít nhất 

là 03 m2/sinh viên; 

c) Co đā số giảng đường, phòng học, phòng chức năng phù hợp và đáp ứng 

yêu cầu đào tạo theo ngành và phương thức tổ chức đào tạo; 
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d) Co đā phòng làm việc, khu hành chính và ban giám hiệu bảo đảm đáp ứng 

được cơ cấu tổ chức phòng, ban, khoa, bộ môn chuyên môn, bảo đảm diện tích ít 

nhất là 08 m2/người; 

đ) Co hội trường, thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở 

vật chất khác đáp ứng yêu cầu cāa chương trình đào tạo và hoạt động khoa học - 

công nghệ; 

e) Co nhà ăn, các công trình xây dựng phÿc vÿ hoạt động giải trí, thể 

thao, văn hóa và các công trình y tế, dịch vÿ để phÿc vÿ sinh hoạt cho cán bộ, giảng 

viên và sinh viên; 

g) Có khu công trình kỹ thuật, nhà để xe ô tô, xe máy, xe đạp. 

14.10.2.2. Thuê cơ sở vật chất: 

Phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 

được phép thuê cơ sở vật chất ổn định theo chu kỳ thời gian ít nhất 05 năm và phải 

bảo đảm cơ sở vật chất đáp ứng quy định đối với phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

14.10.3. Chương trình giáo dÿc: 

14.10.3.1. Chương trình giáo dÿc nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam 

phải bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dÿc cāa nước sở tại công 

nhận hoặc kiểm định chương trình giáo dÿc đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn 

nước sở tại; được giảng dạy trực tiếp ít nhất 05 năm ở nước sở tại tính đến ngày nộp 

hồ sơ đăng ký hoạt động; được cơ sở, tổ chức giáo dÿc nước ngoài sở hữu chương 
trình giáo dÿc chấp thuận cho phép sử dÿng tại Việt Nam; 

b) Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi 

ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu 

đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tÿc Việt Nam; 

c) Bảo đảm liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo và tính liên thông 

khi học sinh chuyển sang học tập tại cơ sở giáo dÿc công lập theo quy định cāa Bộ 

Giáo dÿc và Đào tạo; 

d) Chương trình giáo dÿc nước ngoài giảng dạy cho học sinh người Việt Nam 

phải bảo đảm mÿc tiêu giáo dÿc phù hợp với mÿc tiêu giáo dÿc cāa Việt Nam và đáp 
ứng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này 

14.10.3.2. Phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài, 

được tổ chức giảng dạy: 
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a) Chương trình giáo dÿc cāa Việt Nam theo quy định cāa pháp luật Việt Nam; 

b) Chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cāa nước ngoài trong 

khuôn khổ các liên kết đào tạo với nước ngoài. 

14.10.3.3. Thực hiện môn học, nội dung giáo dÿc, đào tạo bắt buộc đối với 

người học là công dân Việt Nam học tập trong các phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc cơ 
sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định cāa Bộ trưởng Bộ Giáo 

dÿc và Đào tạo. 

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 13. Đ¢n đÁ nghá cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 
 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
_____________ 

 

Kính gửi: ……(1)…… 

Tên nhà đầu tư: …………………….(2)................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ....Xin phép thành lập cơ sở giáo dÿc có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ..................................................................................  

2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3).................................................  

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng:.............................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ...........................................................  

5. Phạm vi hoạt động: ………………………(4).........................................  

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: 

.............................................................................................................................  

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: ............................................................  

8. Thời hạn hoạt động: .................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

 

 Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc xin phép thành lập. 
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M¿u sß 14. ĐÁ án thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

________________________________________ 

(Hoặc Quốc hiệu và tên cāa tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên 

Chính phā đề nghị thành lập cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài) 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thành lÁp &&&& (tên c¢ sá giáo dăc) 

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dÿng cho từng loại hình cơ 
sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp) 

 

I. Mà ĐÄU 

1. Đặt vấn đề. 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SĀ CÄN THI¾T THÀNH LÀP 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mÿc tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chā đầu tư. 

III. C¡ Sà GIÁO DĂC (tên c¢ sá giáo dăc) 

1. Tên cơ sở giáo dÿc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mÿc tiêu, chức năng, nhiệm vÿ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân 

cāa Việt Nam. 



108 

 

 

IV. C¡ CÂU BÞ MÁY Tà CHĆC, QUÀN LÝ, GIÀNG D¾Y 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 

5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIÀU KIÞN THÀNH LÀP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 

3. Chương trình giáo dÿc. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. K¾ HO¾CH XÂY DĀNG VÀ PHÁT TRIÂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mÿc, phương 
án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIÀI PHÁP BÀO ĐÀM HO¾T ĐÞNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng ...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIÞU QUÀ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HÞI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIÂM KHÁC BIÞT CĄA (tên c¢ sá) VàI CÁC C¡ Sà KHÁC 

X. K¾T LUÀN VÀ KI¾N NGHà 

XI. PHĂ LĂC 
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15. Cho phép ho¿t đßng đßi vái c¢ sá giáo dăc đ¿i học, phân hißu cąa c¢ 
sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác ngoài, phân hißu c¢ sá giáo dăc đ¿i học 
n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

15.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dÿc đến Bộ Giáo dÿc 

và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ 

theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chā trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 

cho phép hoạt động. 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc chưa đā điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến cāa các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản, trong đo nêu rõ lý do. 

15.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

15.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đăng ký hoạt động giáo dÿc theo Mẫu số 16 tại Phÿ lÿc Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu Quyết 

định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc đại học hoặc phân hiệu cơ sở giáo dÿc đại 

học có vốn đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác được thông tin này từ Cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước thì tổ chức, cá nhân không cần phải cung 

cấp văn bản này. 

c) Quy chế tổ chức, hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc đại học hoặc phân hiệu cāa 

cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học 

nước ngoài. 

d) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình gop vốn, vay vốn, tổng 

số vốn đầu tư đã thực hiện. 
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đ) Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dÿc đại học hoặc phân hiệu cāa cơ sở 

giáo dÿc đại học đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 cāa 

Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP), 

đồng thời gửi kèm: 

- Danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Pho Giám đốc), 

trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt 

động giáo dÿc cāa phân hiệu cơ sở giáo dÿc đại học, cần bổ sung danh sách cán bộ 

phÿ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ chức cāa phân hiệu; 

- Danh sách và lý lịch cá nhân cāa cán bộ, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng); 

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mÿc sách giáo khoa 

và tài liệu tham khảo chính; 

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; 

- Quy chế đào tạo; 

- Quy mô đào tạo (sinh viên, học viên); 

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; 

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn 
học, mô đun, trình độ đào tạo; 

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dÿng. 

Trường hợp cơ sở giáo dục đã được cấp giấy phép đầu tư và hoạt động trước 

khi Nghị định 86/2018/NĐ-CP và Nghị định 124/2024/NĐ-CP có hiệu lực nhưng 
chưa được cấp Quyết định cho phép thành lập và Quyết định cho phép hoạt động, 

nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thành lập, hoạt động và các yêu cầu về bảo đảm 

chất lượng theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định này thì trong 

thời gian 01 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, nhà đầu tư phải lựa chọn 

loại hình theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và Nghị định này, hoàn 

thiện hồ sơ với thành phần sau: 

- Công văn đề nghị (theo Mẫu số 48 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP);  

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư;  
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn 

bản chấp thuận cho thuê đất hoặc cho thuê cơ sở vật chất;  
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- Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục hoặc giấy tờ công nhận chất 

lượng giáo dục của cơ quan có thẩm quyền kèm theo hồ sơ kiểm định chất lượng 

giáo dục;  

- Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục 

15.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

15.4. Thời hạn giải quyết:  

Trong vòng 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định.   

15.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

15.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo.  

15.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản cho phép hoạt động giáo dÿc cāa cơ quan co thẩm quyền. 

15.8. Lệ phí:  

Không. 

15.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đăng ký hoạt động giáo dÿc theo Mẫu số 16 tại Phÿ lÿc Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

- Công văn đề nghị theo Mẫu số 48 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP. 

15.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Có Quyết định thành lập cơ sở giáo dÿc đại học hoặc phân hiệu cơ sở giáo 

dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Có quy chế tổ chức và hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cơ 
sở giáo dÿc đại học phù hợp với quy định cāa pháp luật. 

- Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình 
giáo dÿc, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 cāa Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 16 Đ¢n đ�ng ký ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

………(1)……… 

………(2)……… 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

--------------- 

Số: …….. ……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

  

Đ¡N Đ�NG KÝ 

Ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

 

Kính gửi: ……………..(3)……………….. 

Cơ sở giáo dÿc: …………………………(4).......................................  

Tên bằng tiếng Việt: .....................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ...................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................  

Địa chỉ trÿ sở chính: ..................................................................................  

Tel: …………………… Fax: …………………..Email:..............................  

Được thành lập theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 

Xin đăng ký cấp phép hoạt động giáo dÿc với các nội dung chính như sau: 

1. Người đại diện theo pháp luật cāa cơ sở giáo dÿc: 

- Ngày sinh: ……………………. Quốc tịch:.........................................  

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):......................................................................  

- Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp:.................................  

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: ............................................................  

2. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dÿc: 

- Ngày sinh: …………………………. Quốc tịch:......................................  

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):..................................................................  
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- Ngày cấp: ……………………………Nơi cấp:.....................................  

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:.............................................................  

3. Địa điểm hoạt động: ..........................................................................  

4. Nội dung hoạt động giáo dÿc: ................................................................  

5. Văn bằng/chứng chỉ: ................................................................................  

Chúng tôi xin cam k¿t: 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn xin đăng ký cho phép hoạt động và tài liệu kèm theo. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

  

  Đ¿i dißn theo pháp luÁt cąa c¢ sá giáo 
dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm: 

-  

- 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chā quản (nếu có); 

(2) Tên cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài; 

(3) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dÿc; 

(4) Tên cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam. 
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Mẫu số 48. Đ¡n đß nghị bổ sung, hoàn thißn hồ s¡ cho phép thành lập và cho phép 

ho¿t đßng 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

……., ngày…. tháng… năm….. 
 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Bá sung, hoàn thißn hß s¢  
____________ 

 

Kính gửi: ……(1)……… 

Tên nhà đầu tư: ………………….……………….(2)............................... 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 

Xin phép bổ sung hồ sơ thành lập/hoạt động cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước 

ngoài với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ................................................................................... 

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................ 

Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................... 

2. Địa chỉ trÿ sở chính: .................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3)................................................. 

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng............................ 

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ........................................................... 

5. Phạm vi hoạt động: ………..………………(4)...................................... 

6. Thời hạn hoạt động: ................................................................................. 

7. Danh mÿc hồ sơ bổ sung theo quy định tại điểm….(5)….khoản 2 Điều 3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP: 

a)………………………………………………………………………… 
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b)………………………………………………………………………… 

c) ………………………..………………………………………………. 

n)………………………..……………………………………………….. 

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

  

  
Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  

CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc được 
thành lập và hoạt động; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 
(3) Ghi rõ phần vốn gop và vốn vay; 
(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa 

cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập; 

(5) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng điểm a, điểm b, điểm d hoặc điểm đ 
khoản 2 Điều 3. 
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16. Bá sung, điÁu chßnh quy¿t đánh cho phép ho¿t đßng giáo dăc đßi vái 
c¢ sá giáo dăc đ¿i học, phân hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác 
ngoài, phân hißu c¢ sá giáo dăc đ¿i học n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

16.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ xin phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo 

dÿc đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo.  

b) Bước 2. Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc đại học chưa đā điều kiện để bổ sung, điều chỉnh 

quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được ý kiến cāa cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ co văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do. 

16.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

16.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị trong đo co nội dung và lý do bổ sung, điều chỉnh; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cāa cơ sở 

giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước 

ngoài. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác được thông tin này từ Cơ sở 

dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước thì tổ chức, cá nhân không cần phải 

cung cấp văn bản này. 

c) Quy chế tổ chức, hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cāa cơ 
sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài. 

d) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng 

số vốn đầu tư đã thực hiện. 

đ) Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cāa cơ sở giáo 

dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 
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35, 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

124/2024/NĐ-CP), đồng thời gửi kèm: 

- Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (pho giám đốc), 

trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng. Đối với hồ sơ đề nghị bổ sung, 

điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc cāa phân hiệu cơ sở giáo dÿc 

đại học, cần bổ sung danh sách cán bộ phÿ trách phân hiệu và cơ cấu, bộ máy tổ 

chức cāa phân hiệu; 

- Danh sách và lý lịch cá nhân cāa cán bộ, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng); 

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mÿc sách giáo khoa 

và tài liệu tham khảo chính; 

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; 

- Quy chế đào tạo; 

- Quy mô đào tạo (sinh viên, học viên); 

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; 

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn 
học, mô đun, trình độ đào tạo; 

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dÿng. 

16.3.2: Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ  

16.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

16.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

16.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

16.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản đồng ý bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dÿc cāa Bộ 

trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

16.8. Lệ phí:  

Không. 

16.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Đơn đề nghị điều chỉnh, bổ sung Quyết định cho phép hoạt động giáo dục 

theo Mẫu số 46 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP.  

16.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở giáo dÿc đại học, hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu 

tư nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài có nhu cầu bổ sung, 

điều chỉnh các nội dung Quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc. 

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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Mẫu số 46. Đ¡n đß nghị bổ sung, đißu chỉnh Quyết định cho phép ho¿t đßng giáo dāc 

 

………(1)……… 

………(2)……… 
___________ 

Số: …….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

…., ngày……. tháng…… năm…. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Bá sung, điÁu chßnh Quy¿t đánh cho phép ho¿t đßng giáo dăc 
___________ 

Kính gửi: ……(3)………… 

 

Tên cơ sở giáo dÿc: …..(2)……… 

Quyết định cho phép hoạt động số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 
Xin phép bổ sung điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc với các 

nội dung như sau: 
1. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định cũ:…(4) 
2. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Quyết định mới: …(5) 
3. Lý do cāa sự điều chỉnh, bổ sung: 
4. Các văn bản, tài liệu, minh chứng liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung: (6) 
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(3)…………….. xem xét, quyết định. 

 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 

Ghi chú: 
(1)  Tên cơ quan chā quản (nếu co); 
(2)  Tến cơ sở giáo dÿc ghi theo Quyết định thành lập; 
(3)  Cấp co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc được 

thành lập và hoạt động; 
(4)  Chỉ ghi những nội dung đề nghị được bổ sung, điều chỉnh; 
(5)  Ghi rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh tương đương với những nội dung đã nêu ở (4); 
(6) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng nội dung đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh. 
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17. Cho phép ho¿t đßng giáo dăc trá l¿i đßi vái c¢ sá giáo dăc đ¿i học, 
phân hißu cąa c¢ sá giáo dăc đ¿i học có vßn đÅu t° n°ác, phân hißu c¢ sá giáo 
dăc đ¿i học n°ác ngoài ngoài t¿i Vißt Nam 

17.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học co 

vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam 

bị đình chỉ hoạt động gửi hồ sơ đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā hồ sơ đề nghị 
cho phép hoạt động giáo dÿc trở lại hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ chā trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc chưa đā điều kiện để hoạt động trở lại, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến cāa cấp có thẩm quyền, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

17.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

17.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại; 

b) Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm dẫn đến bị đình chỉ; 

c) Biên bản kiểm tra. 

17.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

17.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

17.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ sở giáo dÿc đại học, phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc đại học co vốn đầu tư 
nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ 
hoạt động giáo dÿc. 

17.6. Cơ quan thực hiện:  
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Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

17.7. Kết quả giải quyết:  

Quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc trở lại cāa cấp có thẩm quyền. 

17.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

17.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị theo mẫu số 44 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 

124/2024/NĐ-CP; 

- Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm theo mẫu số 50 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

17.10. Yêu cầu, điều kiện; 

Cơ sở giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài hoặc phân hiệu cāa cơ sở 

giáo dÿc đại học có vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu cơ sở giáo dục đại học nước 

ngoài được cho phép hoạt động trở lại khi khắc phÿc được vi phạm dẫn đến bị đình 
chỉ hoạt động giáo dÿc. 

17.11. Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 44. Đ¢n đÁ nghá cho phép ho¿t đßng giáo dăc trá l¿i 
 

………(1)……… 

………(2)……… 
___________ 

Số: …….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
____________________________________ 

……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép ho¿t đßng trá l¿i 
____________ 

Kính gửi: ……..(3)………….. 

Cơ sở giáo dÿc: ……….………(4).............................................................  
Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu co): ..........................................................  
Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  

Địa chỉ trÿ sở chính: ....................................................................................  
Điện thoại: ……………… Fax: ………….. Email:............................  

Được thành lập theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 
Đã được cấp phép hoạt động theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm 

... 

Bị dừng hoạt động theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 
Đề nghị được phép hoạt động giáo dÿc trở lại với các nội dung chính như sau: 
1. Người đại diện theo pháp luật cāa cơ sở giáo dÿc: 
- Ngày sinh: …………………………………. Quốc tịch:.........................  
- Số hộ chiếu (hoặc CMND):.......................................................................  
- Ngày cấp: ………………………….Nơi cấp:...........................................  
- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: ..........................................................  
2. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dÿc: 
- Ngày sinh: ……….………………. Quốc tịch:........................................  
- Số hộ chiếu (hoặc CMND):......................................................................  
- Ngày cấp: ……………………Nơi cấp:....................................................  
- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:............................................................  
3. Địa điểm hoạt động: ................................................................................  
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4. Nội dung hoạt động giáo dÿc: ...............................................................  
5. Văn bằng/chứng chỉ: ...............................................................................  
6. Lý do xin phép hoạt động trở lại (5) 
Chúng tôi xin cam k¿t: 
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn xin đăng ký cho phép hoạt động và tài liệu kèm theo. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
  

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA C¡ Sà GIÁO DĂC  

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
 

Tài liệu gửi kèm (nếu có): 
 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chā quản (nếu co); 
(2) Tên cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài ghi theo Quyết định thành lập; 
(3) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dÿc; 
(4) Tên cơ sở co vốn đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam; 

(5) Nêu rõ các minh chứng về việc đã giải quyết/khắc phÿc những nguyên nhân dẫn đến việc 

phải ngừng hoạt động. 
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M¿u sß 50. Báo cáo k¿t quÁ khắc phăc vi ph¿m 

Kính gửi: .......(1).............. 

......(2)..... bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số......./QĐ-........ 

ngày.....tháng..... năm cāa .....(1). 

Trong thời gian qua, ...(2)...đã tích cực triển khai các giải pháp để khắc phÿc 

những vi phạm, cÿ thể như sau: 

Vi phạm thứ 1: 

- Nội dung vi phạm: 

- Các giải pháp đã thực hiện để khắc phÿc: 

- Kết quả: 

............................. 

Vi phạm thứ n: 

............................ 

.......(2)........trân trọng báo cáo .....(1).....và cam kết sẽ không lặp lại các vi phạm 

tương tự.  

 

                    ........., ngày  ... tháng ... năm .....                                            

  THĄ TR¯àNG C¡ Sà ĐÀO T¾O 

                   (Ký tên, đóng dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoạt động; 
(2) Tên đầy đā cāa cơ sở giáo dÿc tư thÿc do nhà đầu tư trong nước bỏ vốn đầu tư và đảm 

bảo hoạt động bằng tiếng Việt được ghi trong Quyết định thành lập. 

 
 

 

TÊN C¡ Sà GIÁO DĂC 

____________ 

 

Số:... 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

______________________________________ 

........ , ngày  ... tháng ... năm ..... 
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     II. Thą tăc hành chính cÃp tßnh 
1. Đ�ng ký ho¿t đßng cąa V�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép 

thành lập văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài có hiệu lực, tổ chức, cơ sở giáo 

dÿc thành lập văn phòng đại diện nộp hồ sơ đăng ký hoạt động với Sở Giáo dÿc và 

Đào tạo nơi văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài đặt trÿ sở. 

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā theo quy định tại khoản 2 Điều 

59 cāa Nghị định 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-

CP), trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn 
bản cho tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng 
ký hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài, Giám đốc Sở Giáo dÿc 

và Đào tạo xem xét, quyết định cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và thông 

báo trên cổng thông tin điện tử cāa cơ quan.  

Trường hợp không cấp được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ co văn bản trả lời, trong đo nêu rõ lý do. 

1.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

1.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đăng ký hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với 

Quyết định cho phép thành lập văn phòng đại diện. Trường hợp cơ quan có thẩm 

quyền khai thác, chia sẻ được dữ liệu từ cơ sở dữ liệu chuyên ngành thì cá nhân, tổ 

chức không phải cung cấp thành phần hồ sơ này; 

c) Văn bản bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài và lý 

lịch cá nhân của người được bổ nhiệm; 

  d) Lý lịch cá nhân của nhân sự làm việc tại văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài; 

đ) Tài liệu chứng minh địa điểm cụ thể đặt văn phòng đại diện giáo dục nước 

ngoài. 

1.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 
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1.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài. 

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cāa văn phòng đại diện cāa tổ chức, cơ 
sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam. 

1.8. Lệ phí:  

Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đăng ký hoạt động cāa văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài theo Mẫu 

số 20 tại Phÿ lÿc Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày quyết định cho phép thành lập 

văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài có hiệu lực, tổ chức, cơ sở giáo dÿc thành 

lập văn phòng đại diện phải làm thā tÿc đăng ký hoạt động với Sở Giáo dÿc và Đào 
tạo nơi văn phòng đại diện giáo dÿc nước ngoài đặt trÿ sở 

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 20 

….(1)….. 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

--------------- 

Số:        / … … …, ngày .... tháng ... năm ……. 

  

Đ¡N Đ�NG KÝ 

Ho¿t đßng cąa v�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài 

 

Kính gửi: …….(2)…….. 

Văn phòng đại diện cāa …….(3)…… tại Việt Nam đã được Bộ Giáo dÿc và 

Đào tạo cho phép thành lập theo Quyết định số …… ngày …. tháng …… năm (xin 
gửi kèm theo bản sao); thông tin cÿ thể như sau: 

1. Tá chćc, c¢ sá giáo dăc n°ác ngoài thành lÁp v�n phòng đ¿i dißn giáo 
dăc: 

Tên bằng tiếng Việt: ………………………..(2)...................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ..........................................................................  

Quốc tịch: …………………………………(3)........................................  

Địa chỉ trÿ sở chính: ...................................................................................  

Tel: ………………….. Fax: ……………….. Email: .................................  

2. V�n phòng đ¿i dißn giáo dăc n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

Tên bằng tiếng Việt: …………………….(4)............................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ..........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................  

3. Đáa chß và thông tin liên hß tră sá V�n phòng đ¿i dißn: 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

4. Nhân sā làm vißc t¿i V�n phòng đ¿i dißn 
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a) Trưởng Văn phòng đại diện: 

Họ và tên: ………………(5)……… …… Giới tính (Nam, nữ):...............  

Sinh ngày ……. tháng ……. năm ...........................................................  

Quốc tịch: ..................................................................................................  

Địa chỉ thường trú tại Việt Nam: .................................................................  

Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân số: ………………………….……do: 
……………… cấp ngày ….. tháng …… năm …….. tại ……………………. 

b) Số lượng nhân viên làm việc tại Văn phòng đại diện: …….(6)……… 

5. Nßi dung ho¿t đßng: 

.......................................................................................................................  

.......................................................................................................................  

Văn phòng đại diện cāa …………(3)…………. tại Việt Nam kính đề nghị 
………..(2)………… cấp cho chúng tôi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cāa 

Văn phòng đại diện theo quy định./. 
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2. Phê duyßt liên k¿t giáo dăc 

2.1. Trình tự thực hiện:   

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở giáo dÿc và đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho các bên liên kết. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc dịch 

vụ bưu chính đến Bộ trưởng Bộ Giáo dÿc và Đào tạo để phê duyệt chương trình giáo 
dÿc tích hợp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

d) Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả 

thẩm định chương trình tích hợp cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo, Sở Giáo dÿc và Đào 
tạo quyết định phê duyệt liên kết giáo dÿc.  

Trường hợp liên kết giáo dÿc không đā điều kiện phê duyệt, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến cāa các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đo nêu rõ lý do. 

2.2. Cách thức thực hiện:  

Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực 
tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:   

2.3.1. Hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dÿc với nước ngoài. 

b) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác giữa các bên liên kết trong đo co thông tin 
chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm cāa các bên đối với nội dung cam kết cÿ thể 

về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, kiểm tra, 

đánh giá, văn bằng, thông tin về tài chính và các nội dung khác. 

c) Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý cāa các bên liên kết: Bản sao có chứng 

thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu Quyết định thành lập hoặc cho 

phép thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc các tài liệu tương đương khác. 

d) Chương trình giáo dÿc cāa nước ngoài có nội dung, môn học đưa vào 
chương trình giáo dÿc tích hợp và chương trình giáo dÿc tích hợp dự kiến thực hiện. 

đ) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dÿc cāa chương trình giáo dÿc 

nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dÿc nước ngoài cāa cơ quan, 
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tổ chức có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); 

e) Văn bản, tài liệu thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dÿc. 

g) Đề án thực hiện liên kết giáo dÿc với nước ngoài do các bên liên kết xây 

dựng theo Mẫu số 02 Phÿ lÿc Nghị định số 86/2018/NĐ-CP, bao gồm các nội dung 

chā yếu: Sự cần thiết, giới thiệu các bên liên kết; nội dung liên kết; cơ sở vật chất, 

thiết bị; danh sách giáo viên dự kiến kèm theo lý lịch chuyên môn; đối tượng, tiêu 

chí và quy mô tuyển sinh; văn bằng, chứng chỉ sẽ cấp, tính tương đương cāa văn 
bằng, chứng chỉ cāa nước ngoài đối với văn bằng, chứng chỉ cāa hệ thống giáo dÿc 

quốc dân Việt Nam (nếu có); biện pháp đảm bảo quyền lợi cāa người học và người 

lao động; bộ phận phÿ trách liên kết, lý lịch cá nhân cāa người đại diện cơ sở giáo 

dÿc Việt Nam và cơ sở giáo dÿc nước ngoài tham gia quản lý chương trình; mức học 

phí, sự hỗ trợ tài chính cāa cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước ngoài (nến có), dự 

toán kinh phí, cơ chế quản lý tài chính; trách nhiệm và quyền hạn cāa các bên liên 

kết; trách nhiệm và quyền hạn cāa giáo viên và học sinh. 

2.3.2. Số lượng: 01 bộ hồ sơ. 

2.4. Thời hạn giải quyết:   

Tối thiểu là 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả 
thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt chương trình giáo dÿc tích hợp). 

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   

  a) Bên Việt Nam: Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông 

tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành 

lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

  b) Bên nước ngoài: 

  - Cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ít nhất 05 năm ở nước ngoài và không 

vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có giảng dạy trực tiếp, 

có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo 

dục. 

- Tổ chức cung cấp chương trình giáo dục được thành lập hợp pháp ở nước 
ngoài, đã có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc 
phổ thông ít nhất là 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin thực hiện liên kết giáo dục.. 

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 
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2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định phê duyệt/Văn bản từ chối phê duyệt liên kết giáo dÿc cāa Giám 

đốc Sở Giáo dÿc và Đào tạo.  

2.8. Lệ phí:  

Không 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 01 tại 
Phụ lục kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

- Đề án thực hiện liên kết giáo dÿc với nước ngoài do các bên liên kết xây 
dựng theo Mẫu số 02 tại Phÿ lÿc ban hành kèm theo Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 

2.10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Đội ngũ nhà giáo: 

Giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dÿc tích hợp phải đáp ứng 
trình độ chuẩn được đào tạo cāa cấp học theo quy định cāa pháp luật Việt Nam; 

Giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình giáo dÿc tích hợp phải co trình 
độ đại học phù hợp với chuyên môn giảng dạy và chứng chỉ nghiệp vÿ sư phạm hoặc 
tương đương; 

Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dÿc tích hợp bằng ngoại ngữ phải co 
trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu chương chương trình tích hợp và không thấp hơn 
Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương 

b) Cơ sở vật chất: 

Quy mô lớp học và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu cāa chương trình giáo dÿc 
tích hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy chung cāa cơ sở giáo dÿc 
phía Việt Nam tham gia liên kết giáo dÿc 

c) Chương trình giáo dÿc: 

Chương trình giáo dÿc cāa nước ngoài đưa vào tích hợp phải là chương trình 
đã được kiểm định chất lượng giáo dÿc ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức co 
thẩm quyền về giáo dÿc cāa nước sở tại công nhận về chất lượng giáo dÿc; 

Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo 
dục của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chương trình giáo 
dục nước ngoài; không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, 
bảo đảm tính ổn định đến hết cấp học và liên thông giữa các cấp học vì quyền lợi của 
học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh; 
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Chương trình giáo dÿc tích hợp phải được cơ quan co thẩm quyền phê duyệt.  

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục. 
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M¿u sß 01. Đ¢n đÁ nghá phê duyßt liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 
CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 

Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
____________________________________ 

…, ngày…. tháng.... năm..... 

  
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
Phê duyßt liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 

_____________ 

 

Kính gửi: ….. (1) …….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................ (2)............................................... 

- Trÿ sở:........................................................................................................ 

- Điện thoại: ................................................................................................ 

- Fax: ........................................................................................................... 

- Website: .................................................................................................... 

- Quyết định thành lập: ........................... (3)............................................... 

Bên n°ác ngoài:  ................................... (4)............................................... 

- Trÿ sở:...................................................................................................... 

- Điện thoại: ................................................................................................  

- Fax: ........................................................................................................... 

- Website: .................................................................................................... 

- Giấy phép thành lập:  ........................... (5)............................................... 

Đề nghị …………………(1)………………. xem xét, phê duyệt liên kết giáo 

dÿc giữa ……….(2)...………….  và …….(4)...... với nội dung như sau: 

1. Măc tiêu và ph¿m vi cąa liên k¿t giáo dăc: (mÿc tiêu, cấp học, quy mô 

tuyển sinh, văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận, thời gian dự kiến triển khai liên kết). 

2. Thßi h¿n ho¿t đßng cąa liên k¿t  
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3. Nßi dung liên k¿t (ghi tóm tắt):.............................................................. 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị và tài liệu kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 

 

BÊN VIÞT NAM 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Họ và tên 

 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dÿc và đào tạo tỉnh/thành phố quản lý cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(2) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(3) Số, ký hiệu quyết định (hoặc giấy tờ pháp lý tương đương) cho phép thành lập cơ sở 

giáo dÿc Việt Nam, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản; 

(4) Tên cơ sở giáo dÿc nước ngoài;  

(5) Số, ký hiệu văn bản pháp lý thể hiện tư cách pháp nhân cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài 

(giấy phép thành lập/hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương), thời điểm và tên cơ quan 
ban hành văn bản. 
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M¿u sß 02 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

--------------- 

……………., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thāc hißn liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 

(Mẫu gồm các nội dung chính, dùng để các bên liên kết tham khảo) 

 

I. SĀ CÄN THI¾T 

Mô tả sự cần thiết thực hiện liên kết giáo dÿc 

II. GIàI THIÞU CÁC BÊN LIÊN K¾T 

1. Giới thiệu các bên liên kết. 

2. Quá trình hợp tác giữa các bên. 

III. NÞI DUNG LIÊN K¾T 

1. Mÿc tiêu: Mô tả cÿ thể mÿc tiêu cāa liên kết nhằm xây dựng và thực hiện 

chương trình giáo dÿc tích hợp, mÿc tiêu cÿ thể học sinh sẽ đạt được khi tham gia 

chương trình tích hợp, bảo đảm mÿc tiêu giáo dÿc phổ thông cāa Việt Nam. 

2. Đối tượng tuyển sinh, quy mô tuyển sinh. 

3. Chương trình giảng dạy: Mô tả chương trình giáo dÿc tích hợp, so sánh 

chương trình giáo dÿc cāa Việt Nam, chương trình giáo dÿc cāa nước ngoài, các 

môn học, nội dung tích hợp, ưu điểm cāa chương trình tích hợp ... 

4. Phương pháp: Mô tả cách thức thực hiện chương trình tích hợp: Giảng 

dạy, thi, kiểm tra, tốt nghiệp, sự phối hợp giảng dạy giữa giáo viên Việt Nam, giáo 

viên nước ngoài... 

5. Văn bằng/chứng chỉ: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng nhận cāa 

nước ngoài (nếu có) dự kiến sẽ cấp, tính tương đương về văn bằng/chứng chỉ cāa 

hệ thống giáo dÿc quốc dân Việt Nam. 

6. Kế hoạch/lộ trình triển khai thực hiện. 
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7. Cơ sở vật chất, thiết bị sẽ sử dÿng cho liên kết, địa điểm thực hiện liên kết. 

8. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy liên kết (danh sách trích ngang, lý 

lịch đính kèm thành phÿ lÿc) đáp ứng quy định. 

9. Sách giáo khoa, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác... 

IV. TÀI CHÍNH 

1. Học phí. 

2. Các nguồn tài trợ, đầu tư khác. 

3. Cơ chế quản lý thu, chi, đong góp (nếu có). 

V. BIÞN PHÁP BÀO ĐÀM CHÂT L¯ĀNG, QUÀN LÝ RĄI RO 

1. Biện pháp bảo đảm chất lượng. 

2. Biện pháp quản lý rāi ro. 

VI. C¡ CH¾ QUÀN LÝ LIÊN K¾T 

1. Cơ cấu tổ chức quản lý liên kết, người đại diện các bên liên kết tham gia 

quản lý (kèm theo lý lịch cá nhân). 

2. Trách nhiệm và quyền hạn cāa các bên liên kết. 

3. Trách nhiệm và quyền hạn cāa nhà giáo, người học và các bên liên quan 

khác. 

Phÿ lÿc kèm theo. 
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3. Gia h¿n hoặc điÁu chßnh liên k¿t giáo dăc 

3.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu 

hồ sơ không đầy đā theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho các bên liên kết. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều 

chỉnh liên kết giáo dÿc; 

Trường hợp liên kết đào tạo không được gia hạn, điều chỉnh, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ phải trả lời bằng văn bản, trong đo nêu rõ lý do. 

Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dÿc trong đo co điều chỉnh chương trình 
giáo dÿc tích hợp thì Sở GDĐT co trách nhiệm thực hiện việc gửi hồ sơ đề nghị phê 

duyệt điều chỉnh chương trình giáo dÿc tích hợp đến Bộ Giáo dÿc và Đào tạo theo 

quy định. 

3.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

3.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dÿc; 

b) Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết giáo dÿc trong thời gian được cấp phép; 

c) Thỏa thuận (Hợp đồng) hợp tác đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết 

trong đo co thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP; 

3.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ. 

3.4. Thời hạn giải quyết:  

10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dÿc trong đo co điều chỉnh chương trình 
giáo dÿc tích hợp thì thời gian giải quyết tối thiểu là 40 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đā hồ sơ hợp lệ (bao gồm cả thời gian đề nghị Bộ GDĐT phê duyệt việc điều 

chỉnh chương trình giáo dÿc tích hợp). 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  
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a) Bên Việt Nam: Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông 

tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành 

lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

 b) Bên nước ngoài: 

 - Cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ít nhất 05 năm ở nước ngoài và không 

vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có giảng dạy trực tiếp, 

có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo 

dục. 

- Tổ chức cung cấp chương trình giáo dục được thành lập hợp pháp ở nước 

ngoài, đã có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc 

phổ thông ít nhất là 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin thực hiện liên kết giáo dục. 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dÿc cāa Giám đốc 

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

3.8. Lệ phí:  

Không. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục với nước ngoài theo 

Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động liên kết trong thời gian được cấp phép theo Mẫu 

số 47a tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc gia hạn liên kết giáo dÿc phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng 

trước khi liên kết giáo dÿc hết thời hạn. 

b) Thực hiện đúng quy định trong Quyết định phê duyệt liên kết giáo dÿc, 

không có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài; 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 



141 

 

 

Mẫu số 04. Đ¡n đß nghị gia h¿n (hoặc đißu chỉnh) liên kết giáo dāc vái n°ác ngoài 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

____________________________________ 

….., ngày…... tháng...... năm....... 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà  
Phê duyßt gia h¿n (hoặc điÁu chßnh) liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 

_____________ 

 

Kính gửi: …….. (1) …….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (2).............................................. 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ...................................  (3).............................................. 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết theo Quyết định số:………..(4)…… 

Đề nghị… (1)… phê duyệt gia hạn liên kết  nêu trên trong thời hạn............ 

Nßi dung và lý do đÁ nghá:......................................................................... 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị gia hạn và Hồ sơ kèm theo. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 



142 

 

 

 

BÊN VIÞT NAM 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

 

Họ và tên 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dÿc và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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M¿u sß 47a. Báo cáo táng k¿t ho¿t đßng liên k¿t giáo dăc trong thßi gian 
đ°āc cÃp phép 

 

..........(1).......... 
........(2)......... 

____________ 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

____________________________________ 

Số: ........ ....., ngày… tháng ... năm …   

 

BÁO CÁO 
Táng k¿t ho¿t đßng liên k¿t trong thßi gian đ°āc cÃp      phép 

 

Kính gửi:...............(3)....................... 
 

1. Tên đơn vị chā trì liên kết : .................................... (4) ............................ 

- Địa chỉ trÿ sở chính: ............................................ (5) ................................ 

- Điện thoại: ..............................................., Fax: ....................................... 

- Website: ..............................................., Email: ....................................... 

2. Tên đơn vị phối hợp liên kết: ............................................... (4) ............. 

- Địa chỉ trÿ sở chính: ............................................... (5) ............................. 

- Điện thoại: ..............................................., Fax: ....................................... 

- Website: ..............................................., Email: ........................................ 

3. Nội dung đăng ký liên kết 

a) Môn học, thời lượng: .............................................................................  

b) Đối tượng tuyển sinh: ...........................................................................  

c) Hình thức thực hiện: ..............................................................................  

d) Hình thức liên kết: .................................................................................  

đ) Nhà giáo: 

- Tổng số nhà giáo dự kiến tham gia giảng dạy: ...........(trong đo bao nhiêu 
nhà giáo cāa đơn vị chā trì liên kết, bao nhiêu nhà giáo cāa đơn vị phối hợp liên 
kết); 

- Tỷ lệ học sinh/giáo viên quy đổi: …………….. 
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- Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ 
giảng dạy/năm) 

 

TT 

Họ và tên  

giÁng viên/ 

giáo viên 

Trình đß 
chuyên môn 
đ°āc đào t¿o 

Trình đß nghißp 
vă  

s° ph¿m 

Nßi dung đ°āc 
phân công giÁng 

d¿y 

1         

2         

...         

- Nhà giáo thỉnh giảng (nếu co) 
 

TT 
Họ và tên giÁng 
viên/giáo viên 

Trình đß 
chuyên môn 

đ°āc  

đào t¿o 

Trình đß 
nghißp vă  

s° ph¿m 

Nßi dung 
đ°āc phân 
công giÁng 

d¿y 

Táng sß 
giß giÁng 
d¿y/n�m 

1           

2           

...           

e) Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy 

- Tên chương trình, thời gian, đối tượng tuyển sinh, phương thức thực hiện, 
hình thức thực hiện (có chương trình chi tiết kèm theo; Quyết định ban hành 
chương trình của người đứng đầu cơ sở chủ trì liên kết). 

- Danh mÿc các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy: 

g) Cơ sở vật chất, thiết bị  

- Phòng học, thực hành và các loại thiết bị, máy moc hiện co: 
 

TT Tên lo¿i Đ¢n vá tính Sß l°āng Tình tr¿ng 

1 Phòng học lý thuyết       

  - Máy ..............       

  - .........       
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2 Phòng thực hành       

  - Máy ..............       

  - .........       

3 Phòng máy vi tính       

  Số lượng máy tính/phòng       

4 Phòng học nghe nhìn       

  - Máy ..............       

  - ........       

5 Phòng …..       

  - Máy ..............       

  - .......................       

h) Thư viện và học liệu (giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, phần mềm máy tính.) 

.............................................................................................................................  

4. Hợp đồng liên kết (số..., ngày... tháng... năm...): 

.............................................................................................................................  

5. Các điều kiện khác (do hợp đồng liên kết với doanh nghiệp hoặc cơ sở khác) 

.............................................................................................................................  

6. Chúng tôi cam kết thực hiện đúng những quy định cāa pháp luật co liên 
quan. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- ..............; 
- Lưu: VT, …. 

............(6).............. 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) 
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Hướng dẫn: 

(1): Tên cơ quan chā quản (nếu co). 

(2), (4): Ghi tên cơ sở đăng ký liên kết theo tên trong Quyết định thành lập hoặc cho phép 
thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

(3): Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

(5): Ghi đúng theo địa chỉ ghi trong Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập hoặc 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

(6): Chức vÿ cāa người ký tại đơn vị chā trì liên kết hoặc đơn vị phối hợp liên kết. 
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4. ChÃm dćt ho¿t đßng liên k¿t giáo dăc theo đÁ nghá cąa các bên liên k¿t 

4.1 Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Các bên liên kết nộp hồ sơ cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ 
hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định, quyết định chấm dứt liên kết và 

thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, nếu liên kết giáo dÿc chưa được 

chấm dứt thì giám đốc sở giáo dÿc và đào tạo co văn bản trả lời, nêu rõ lý do; 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

4.3.1. Thành phần hồ sơ: 

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dÿc với nước ngoài trong đo nêu rõ lý do 
chấm dứt, kèm theo phương án chấm dứt liên kết, các biện pháp đảm bảo quyền lợi 

hợp pháp cāa người học, người lao động, phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

4.3.2. Số lượng hồ sơ : 01 bộ hồ sơ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

a) Bên Việt Nam: Cơ sở giáo dục mầm non tư thục, cơ sở giáo dục phổ thông 

tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư và bảo đảm điều kiện hoạt động, được thành 

lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 

 b) Bên nước ngoài: 

 - Cơ sở giáo dục hoạt động hợp pháp ít nhất 05 năm ở nước ngoài và không 

vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có giảng dạy trực tiếp, 

có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, 
tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo 

dục. 

- Tổ chức cung cấp chương trình giáo dục được thành lập hợp pháp ở nước 

ngoài, đã có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc 

phổ thông ít nhất là 05 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin thực hiện liên kết giáo dục.. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 



148 

 

 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định chấm dứt liên kết giáo dÿc cāa Giám đốc Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

4.8. Lệ phí:  

Không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 05 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Việc chấm dứt liên kết giáo dÿc được thực hiện theo đề nghị cāa các bên 

liên kết. 

b) Các bên liên kết khi chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn có trách 

nhiệm: 

- Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dÿc tích hợp được 

tiếp tÿc học tập đến hết cấp học; 

- Bồi hoàn cho học sinh khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên 

kết bị chấm dứt hoạt động; 

- Thanh toán các khoản lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi 

khác cāa giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã ký kết hoặc thỏa 

ước lao động tập thể phù hợp với quy định cāa pháp luật lao động. 

- Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 05. Đ¢n đÁ nghá chÃm dćt liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 
ChÃm dćt liên k¿t giáo dăc vái n°ác ngoài 

____________ 

Kính gửi: …….. (1) …….. 
 

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, đại diện cho các Bên tham gia liên 

kết, gồm: 

Bên Vißt Nam ........................................  (2).............................................. 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  ................................................................................................. ….. 

Bên n°ác ngoài:  ...................................  (3).............................................. 

- Trÿ sở: ...........................................................................................................  

- Điện thoại:  ....................................................................................................  

- Fax:  ..............................................................................................................  

- Website:  .......................................................................................................  

Đã được cho phép thực hiện liên kết giáo dÿc theo Quyết định số:… (4)… 

Đề nghị  ... (1)... phê duyệt chấm dứt liên kết giáo dÿc nêu trên kể từ ngày 

…tháng .. năm … 

Lý do chấm dứt:.......................................................................................... 

Trách nhiệm cāa cơ sở giáo dÿc khi chấm dứt liên kết:................................ 

Chúng tôi xin cam k¿t: 

1. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn đề nghị chấm dứt và Hồ sơ kèm theo. 
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2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam. 
 

BÊN VIÞT NAM 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

BÊN N¯àC NGOÀI 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

Họ và tên 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên sở giáo dÿc và đào tạo tỉnh/thành phố đã cấp phép liên kết; 

(2) Tên cơ sở giáo dÿc Việt Nam; 

(3) Tên cơ sở giáo dÿc nước ngoài;  

(4) Số, ký hiệu Quyết định phê duyệt liên kết, thời điểm và tên cơ quan ban hành văn bản. 
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5. Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc mÅm non, c¢ sá giáo dăc phá thông 
có vßn đÅu t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

5.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đā hồ sơ 
theo quy định, Sở Giáo dÿc và Đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ cāa hồ 

sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến cāa các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đā theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giáo dÿc và Đào tạo thông báo bằng văn bản trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn 
xin ý kiến cāa Sở Giáo dÿc và Đào tạo, cơ quan, đơn vị được hỏi ý kiến phải co văn 
bản trả lời. 

d) Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ, 

Sở Giáo dÿc và Đào tạo lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình Chā tịch Āy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc mầm non, cơ sở giáo 

dÿc phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 

Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận được ý kiến cāa cấp có thẩm quyền,  Sở Giáo dÿc và Đào tạo thông 

báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

5.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác, chia 

sẻ được dữ liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì cá nhân, tổ chức không phải cung cấp 

thành phần hồ sơ này; 

c) Đề án thành lập cơ sở giáo dÿc, trong đo xác định rõ: Tên gọi cāa cơ sở 

giáo dÿc; mÿc tiêu, nhiệm vÿ giáo dÿc; phạm vi hoạt động giáo dÿc; văn bằng, chứng 

chỉ sẽ cấp; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành. Dự kiến cÿ thể kế 

hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo cāa cơ sở giáo dÿc trong từng giai 
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đoạn, trong đo làm rõ khả năng đáp ứng các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dÿc 

quy định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung 

tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP); 

d) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu cāa 

văn bản chấp thuận cho thuê đất cāa Āy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp 

xây dựng cơ sở vật chất hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có 

phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và các giấy 

tờ pháp lý liên quan. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai thác được dữ liệu từ 

cơ sở dữ liệu của địa phương hoặc của cơ quan nhà nước thì cá nhân, tổ chức không 

phải cung cấp thành phần hồ sơ này; 

đ) Kế hoạch về cơ sở vật chất cāa cơ sở giáo dÿc hoặc dự án đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dÿc; 

e) Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Điều 35 Nghị 
định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

5.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

5.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giáo dÿc và Đào tạo; 

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài cāa 

Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh. 

5.8. Lệ phí:  

Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài 

theo Mẫu số 13 tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP; 

- Đề án thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Mẫu số 14 

tại Phụ lục Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 
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5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

5.10.1. Năng lực tài chính: 

a) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dÿc mầm non phải có suất đầu tư ít nhất 

là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dÿng đất). Tổng số vốn đầu tư ít 
nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất. Kế hoạch vốn đầu 

tư phải phù hợp với quy mô dự kiến cāa từng giai đoạn. 

b) Dự án đầu tư thành lập cơ sở giáo dục phổ thông phải có suất đầu tư ít 
nhất là 50 triệu đồng/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số 

vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất, 

nhưng không thấp hơn 50 tỷ đồng. Đến thời điểm thẩm định cho phép hoạt động 

giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu tư và nhà đầu 

tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định 

cho phép hoạt động. 

Đối với các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở 

vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn 

có để triển khai hoạt động thì mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định tại 

các khoản 1, 2, 3, 4 và 5a Điều này. Đến thời điểm thẩm định cho phép hoạt động 

giáo dục, giá trị đầu tư phải thực hiện được trên 50% tổng số vốn đầu tư và nhà đầu 

tư phải cam kết đầu tư đủ số vốn trong thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định cho 

phép hoạt động. 

5.10.2. Cơ sở vật chất, thiết bị: 

5.10.2.1. Đối với cơ sở giáo dÿc mầm non: 

a) Trường tập trung tại một địa điểm, co môi trường tốt. Diện tích mặt bằng 

xây dựng trường được xác định trên cơ sở số nhóm lóp, số trẻ với bình quân ít nhất 

08 m2/trẻ đối với khu vực thành phố, thị xã và 12 m2/trẻ đối với khu vực nông thôn; 

b) Bảo đảm ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy theo yêu cầu của 

chương trình giáo dục; 

c) Bảo đảm về diện tích, trang thiết bị của văn phòng nhà trường, phòng ban 

giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng y tế, phòng bảo vệ, phòng dành cho 

nhân viên, đồ dùng phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục 

trẻ theo yêu cầu của chương trình giáo dục; 

  d) Có hệ thống nước sạch, hệ thống thoát nước, phòng vệ sinh, có thiết bị vệ 

sinh bảo đảm an toàn, sạch sẽ, đáp ứng mọi sinh hoạt của trường; 

đ) Có nhà bếp được tổ chức theo quy trình hoạt động một chiều với các thiết 

bị, đồ dùng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nếu trường tổ chức nấu ăn cho trẻ; 
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e) Co sân chơi, tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển 

trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP 

(sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP); 

g) Trong khu vực trường có cây xanh. Toàn bộ các thiết kế xây dựng và trang 

thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cāa trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ. 

5.10.2.2. Đối với cơ sở giáo dÿc phổ thông: 

a) Trường tập trung tại một địa điểm, co môi trường tốt. Diện tích mặt bằng 

xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh và đặc điểm vùng 

miền, với mức bình quân ít nhất là 06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã 

và 10 m2/học sinh đối với khu vực nông thôn; 

b) Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm mức bình quân ít nhất là 

2,5 m2/học sinh; 

c) Có văn phòng nhà trường, ban giám hiệu, phòng giáo viên, phòng họp; 

d) Có phòng học bộ môn (đối với trường trung học cơ sở và trường trung học 

phổ thông), thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, bảo đảm các tiêu chuẩn 

theo quy định hiện hành cāa Bộ Giáo dÿc và Đào tạo; 

đ) Co phòng tập thể dÿc đa năng, phòng giáo dÿc nghệ thuật, phòng tin học, 

phòng hỗ trợ giáo dÿc học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế học 

đường. Co nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú; 

e) Có hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh phù hợp với quy mô cāa cơ sở giáo 

dÿc, bảo đảm các điều kiện về tiêu chuẩn theo quy định hiện hành cāa Bộ Giáo dÿc 

và Đào tạo; 

g) Co sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất bằng 30% tổng diện 

tích mặt bằng cāa trường. Co tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với 

biển trường ghi rõ tên trường theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 86/2018/NĐ-

CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP). 

5.10.3. Chương trình giáo dÿc: 

5.10.3.1. Chương trình giáo dục nước ngoài được thực hiện tại Việt Nam phải 

bảo đảm các yêu cầu sau:  

a) Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công 

nhận hoặc kiểm định chương trình giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu 

chuẩn nước sở tại; được giảng dạy trực tiếp ít nhất 05 năm ở nước sở tại tính đến 

ngày nộp hồ sơ đăng ký hoạt động; được cơ sở, tổ chức giáo dục nước ngoài sở hữu 

chương trình giáo dục chấp thuận cho phép sử dụng tại Việt Nam; 
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b) Không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi 

ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu 

đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam; 

c) Bảo đảm liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo và tính liên thông 

khi học sinh chuyển sang học tập tại cơ sở giáo dục công lập theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; 

d) Chương trình giáo dục nước ngoài giảng dạy cho học sinh người Việt Nam 

phải bảo đảm mục tiêu giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục của Việt Nam và đáp 
ứng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này. 

5.10.3.2. Cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: 

a) Chương trình giáo dÿc cāa Việt Nam theo quy định cāa pháp luật Việt Nam; 

b) Chương trình giáo dÿc mầm non, chương trình giáo dÿc phổ thông cāa nước 

ngoài đối với các cơ sở giáo dÿc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 28 Nghị định 

86/2018/NĐ-CP; 

5.10.3.3. Thực hiện môn học, nội dung giáo dÿc, đào tạo bắt buộc đối với 

người học là công dân Việt Nam học tập trong các cơ sở giáo dÿc mầm non, cơ sở 

giáo dÿc phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định cāa Bộ trưởng Bộ Giáo 

dÿc và Đào tạo. 

5.10.4. Đội ngũ nhà giáo: 

5.10.4.1. Đối với cơ sở giáo dÿc mầm non: 

a) Giáo viên ít nhất phải co trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương 
đương; 

b) Số trẻ em tối đa trong 01 nhom hoặc lớp được quy định như sau: 

Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 

- Trẻ em 03 - 12 tháng tuổi: 15 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 13 - 24 tháng tuổi: 20 trẻ em/nhóm; 

- Trẻ em 25 - 36 tháng tuổi: 25 trẻ em/nhóm. 

Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 

- Trẻ em 03 - 04 tuổi: 25 trẻ em/lóp; 

- Trẻ em 04 - 05 tuổi: 30 trẻ em/lớp; 

- Trẻ em 05 - 06 tuổi: 35 trẻ em/lớp. 

c) Số lượng giáo viên trong 01 nhóm hoặc lớp được quy định như sau: 
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- Đối với trẻ em ở độ tuổi nhà trẻ: 05 trẻ em/giáo viên; 

- Đối với trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo: 10 - 12 trẻ em/giáo viên. 

5.10.4.2. Đối với cơ sở giáo dÿc phổ thông: 

a) Giáo viên ít nhất phải co trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương; 

b) Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 1,5 giáo viên/lớp đối với 

trường tiểu học, 1,95 giáo viên/lớp đối với trường trung học cơ sở và 2,25 giáo 

viên/lớp đối với trường trung học phổ thông; 

c) Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 30 học sinh/lớp đối với trường tiểu 

học, 35 học sinh/lớp đối với trường trung học cơ sở và trung học phổ thông. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 13. Đ¢n đÁ nghá cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 

 

…..……, ngày…... tháng...... năm....... 

 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
_____________ 

 

Kính gửi: ……(1)…… 

Tên nhà đầu tư: …………………….(2)................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm ....Xin phép thành lập cơ sở giáo dÿc có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ..................................................................................  

2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3).................................................  

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng:.............................  

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ...........................................................  

5. Phạm vi hoạt động: ………………………(4).........................................  

6. Dự kiến quy mô và đối tượng tuyển sinh trong 05 năm đầu hoạt động: 

.............................................................................................................................  

7. Văn bằng, chứng chỉ dự kiến cấp: ............................................................  

8. Thời hạn hoạt động: .................................................................................  

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

 

 Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 

(3) Ghi rõ phần vốn góp và vốn vay; 

(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc xin phép thành lập. 
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M¿u sß 14. ĐÁ án thành lÁp c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 
 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

(Hoặc Quốc hiệu và tên cāa tổ chức kinh tế, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế liên 

Chính phā đề nghị thành lập cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài) 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 

ĐÀ ÁN 

Thành lÁp &&&& (tên c¢ sá giáo dăc) 

(Mẫu gồm các nội dung chính để tham khảo và áp dÿng cho từng loại hình cơ 
sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài phù hợp) 

 

I. Mà ĐÄU 

1. Đặt vấn đề. 

2. Cơ sở pháp lý. 

II. SĀ CÄN THI¾T THÀNH LÀP 

1. Sự cần thiết thành lập. 

2. Mÿc tiêu đầu tư. 

3. Tác động xã hội đối với địa phương, khu vực. 

4. Giới thiệu khái quát về chā đầu tư. 

III. C¡ Sà GIÁO DĂC (tên c¢ sá giáo dăc) 

1. Tên cơ sở giáo dÿc bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. 

2. Địa chỉ. 

3. Địa điểm xây dựng/thuê. 

4. Mÿc tiêu, chức năng, nhiệm vÿ. 

5. Ngành nghề, quy mô. 

6. Văn bằng/chứng chỉ/chứng nhận: Mẫu bằng tốt nghiệp, chứng chỉ/chứng 

nhận dự kiến sẽ cấp, tính tương đương với văn bằng cāa hệ thống giáo dÿc quốc dân 

cāa Việt Nam. 
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IV. C¡ CÂU BÞ MÁY Tà CHĆC, QUÀN LÝ, GIÀNG D¾Y 

1. Hội đồng trường/thành viên/quản trị 

2. Ban giám đốc/giám hiệu. 

3. Các khoa/bộ môn/bộ phận chuyên môn. 

4. Các phòng ban chức năng. 

5. Các tổ chức chính trị, xã hội. 

V. CÁC ĐIÀU KIÞN THÀNH LÀP 

1. Vốn đầu tư. 

2. Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đầu tư xây dựng/thuê. 

3. Chương trình giáo dÿc. 

4. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý. 

5. Giáo trình, học liệu tham khảo, thư viện và các điều kiện khác. 

VI. K¾ HO¾CH XÂY DĀNG VÀ PHÁT TRIÂN 

1. Kế hoạch xây dựng/thuê cơ sở vật chất (quy mô, diện tích, hạng mÿc, phương 
án kỹ thuật, công nghệ, các bước triển khai thực hiện). 

2. Kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên/giảng viên. 

3. Nguồn tài chính thực hiện. 

VII. CÁC GIÀI PHÁP BÀO ĐÀM HO¾T ĐÞNG 

1. Cơ sở pháp lý. 

2. Hệ thống các giải pháp (tổ chức, hành chính, giảng dạy, đào tạo, người học, 

nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tài chính, bảo đảm chất lượng ...) 

VIII. ĐÁNH GIÁ HIÞU QUÀ TÀI CHÍNH VÀ XÃ HÞI 

1. Đánh giá hiệu quả thông qua các chỉ tiêu về tài chính, đầu tư. 

2. Đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội. 

IX. ĐIÂM KHÁC BIÞT CĄA (tên c¢ sá) VàI CÁC C¡ Sà KHÁC 

X. K¾T LUÀN VÀ KI¾N NGHà 

XI. PHĂ LĂC 
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6. GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc mÅm non, c¢ sá giáo dăc phá thông có vßn đÅu 
t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

6.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị giải thể cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.  

c) Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ, cơ 
quan tiếp nhận hồ sơ chā trì thẩm định, trình Chā tịch Āy ban nhân dân cấp tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc phải ghi rõ lý do 

giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp cāa người học, 

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

6.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dÿc; 

b) Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư 
nước ngoài trong đo nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người 

học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

6.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

6.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan thực hiện: Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

- Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: Chā tịch Āy ban nhân dân cấp 

tỉnh. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  
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Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dÿc cāa Chā tịch Āy ban 

nhân dân cấp tỉnh.  

6.8. Lệ phí:  

Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị giải thể cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài theo Mẫu số 45 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP;  

- Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục theo mẫu số 52 

tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị cāa nhà đầu tư. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 45. Đ¢n đÁ nghá giÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
___________________________________ 

…., ngày……. tháng…… năm…….. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

GiÁi thÃ c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài  
 

Kính gửi: ……(1)………… 

Tên nhà đầu tư: ……………………….(2)................................................  
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 

nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 
3. Tên cơ sở giáo dÿc: 
Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  
Tên bằng tiếng nước ngoài: .........................................................................  
Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  
2. Địa chỉ trÿ sở chính: ................................................................................  
3. Lý do xin giải thể: 
4. Phương án giải quyết quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan (3) 
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 
 

  Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Cấp co thẩm quyền cho phép thành lập cơ sở giáo dÿc; 
(2) Ghi bằng chữ in hoa theo Quyết định thành lập; 
(3) Nêu rõ biện pháp thực hiện quyền và nghĩa vÿ cāa các bên liên quan như thanh toán 

lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động, thanh toán tiền thuê đất (nếu co), thực hiện các nghĩa 
vÿ thuế theo quy định. 
 



164 

 

 

M¿u sß 52. Ph°¢ng án chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° 
n°ác ngoài 

 
 

….…(1)…… 
____________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có) 

_______________________________ 

….., ngày … tháng … năm…. 

  

PH¯¡NG ÁN 
GiÁi thÃ, chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t°  

n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 
__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………..............................  

Được thành lập theo: ………………………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:..........................................................  

E-mail: …………………………..Website:................................................  

Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................  

………………………........................................... báo cáo Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo về phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam như sau: 

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người lao động:  

............................................................................................................................. 

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:...................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 
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- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện. 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 

C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

         - 

         - 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành. 
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7. Cho phép ho¿t đßng đối vái c¡ sở giáo dāc mÁm non; c¡ sở giáo dāc 
phổ thông; c¡ sở đào t¿o, bồi d°ỡng ngắn h¿n có vốn đÁu t° n°ác ngoài t¿i 
Vißt Nam 

7.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dÿc đến Sở Giáo dÿc 

và Đào tạo.  

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc, 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dÿc và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày (đối với hồ sơ của cơ sở giáo dục mầm 

non, cơ sở giáo dục phổ thông dạy chương trình giáo dục của nước ngoài cho học 

sinh Việt Nam), 20 ngày (đối với các trường hợp còn lại), cơ quan tiếp nhận hồ sơ 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định các điều kiện theo 

quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cấp quyết định cho phép hoạt động 

theo Mẫu số 17 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 124/2024/NĐ-CP. 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc chưa đā điều kiện để hoạt động, trong thời hạn 05 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến cāa các cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp 

nhận hồ sơ trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

- Trường hợp cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đang thực hiện giảng dạy 

chương trình giáo dục nước ngoài cho học sinh Việt Nam không phải làm lại thủ tục 

đăng ký hoạt động giáo dục, nhưng phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy định tại 

khoản 6 Điều 46 Nghị định 124/2024/NĐ-CP gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời 

gian 06 tháng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực; 

- Trường hợp cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP đang làm thủ tục đăng ký 
hoạt động giáo dục mà chưa được cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp phép phải 

bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục quy định tại khoản 6 Điều 46 

Nghị định 124/2024/NĐ-CP; 

 - Trường hợp cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông quy định tại 

khoản 2, khoản 3 Điều 28 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP chuyển từ dạy chương trình 
giáo dục của Việt Nam sang chương trình giáo dục của nước ngoài đối với học sinh 

Việt Nam phải thực hiện các quy định tại Điều 46 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP và 

Nghị định Nghị định 124/2024/NĐ-CP; 

7.2. Cách thức thực hiện:  
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Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

7.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đăng ký hoạt động giáo dÿc theo Mẫu số 16 tại Phÿ lÿc Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của 

quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai 

thác được thông tin này từ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước 

thì tổ chức, cá nhân không cần phải cung cấp văn bản này;  

c) Quy chế tổ chức, hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc mầm non/cơ sở giáo dÿc 

phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài. 

d) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình gop vốn, vay vốn, tổng 

số vốn đầu tư đã thực hiện. 

đ) Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dÿc mầm non/cơ sở giáo dÿc phổ 

thông đã đáp ứng các nội dung quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 cāa Nghị định 

số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2024/NĐ-CP), đồng thời gửi 

kèm: 

- Danh sách Hiệu trưởng (Giám đốc), Phó Hiệu trưởng (Pho Giám đốc), 

trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng; 

- Danh sách và lý lịch cá nhân cāa cán bộ, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng); 

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mÿc sách giáo khoa 

và tài liệu tham khảo chính; 

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; 

- Quy chế đào tạo; 

- Quy mô đào tạo (học sinh, học viên); 

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; 

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn 
học, mô đun, trình độ đào tạo; 

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dÿng. 
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7.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

7.4. Thời hạn giải quyết:  

- 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định đối với trường 

hợp dạy chương trình giáo dục của nước ngoài cho học sinh Việt Nam.   

- 20 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với những trường hợp còn lại. 

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo.  

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản cho phép hoạt động giáo dÿc cāa Giám đốc Sở Giáo dÿc 

và Đào tạo. 

7.8. Lệ phí:  

Không. 

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đăng ký hoạt động giáo dÿc theo Mẫu số 16 tại Phÿ lÿc Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP. 

- Công văn đề nghị (theo Mẫu số 48 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Có Quyết định thành lập cơ sở giáo dÿc mầm non/cơ sở giáo dÿc phổ thông 

có vốn đầu tư nước ngoài; hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồ dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước 

ngoài. 

b) Có quy chế tổ chức và hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc mầm non/cơ sở giáo 

dÿc phổ thông phù hợp với quy định cāa pháp luật. 

c) Đáp ứng các điều kiện về vốn đầu tư, cơ sở vật chất, thiết bị, chương trình 
giáo dÿc, đội ngũ nhà giáo quy định tại các Điều 35, 36, 37, 38 cāa Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 124/2024/NĐ-CP). 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
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- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 
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M¿u sß 16 

………(1)……… 

………(2)……… 
------- 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

Số: …….. ……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

  

Đ¡N Đ�NG KÝ 

Ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

 

Kính gửi: ……………..(3)……………….. 

Cơ sở giáo dÿc: …………………………(4).......................................  

Tên bằng tiếng Việt: .....................................................................................  

Tên bằng tiếng nước ngoài: ...................................................................  

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................  

Địa chỉ trÿ sở chính: ..................................................................................  

Tel: …………………… Fax: …………………..Email:..............................  

Được thành lập theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 

Xin đăng ký cấp phép hoạt động giáo dÿc với các nội dung chính như sau: 

1. Người đại diện theo pháp luật cāa cơ sở giáo dÿc: 

- Ngày sinh: ……………………. Quốc tịch:.........................................  

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):......................................................................  

- Ngày cấp: ……………………………….Nơi cấp:.................................  

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: ............................................................  

2. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dÿc: 

- Ngày sinh: …………………………. Quốc tịch:......................................  

- Số hộ chiếu (hoặc CMND):..................................................................  
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- Ngày cấp: ……………………………Nơi cấp:.....................................  

- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:.............................................................  

3. Địa điểm hoạt động: ..........................................................................  

4. Nội dung hoạt động giáo dÿc: ................................................................  

5. Văn bằng/chứng chỉ: ................................................................................  

Chúng tôi xin cam k¿t: 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn xin đăng ký cho phép hoạt động và tài liệu kèm theo. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan 

đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

  

  Đ¿i dißn theo pháp luÁt cąa c¢ sá 
giáo dăc có vßn đÅu t° n°ác ngoài 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm: 

-  

- 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chā quản (nếu có); 

(2) Tên cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư nước ngoài; 

(3) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dÿc; 

(4) Tên cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam. 
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Mẫu số 48. Đ¡n đß nghị bổ sung, hoàn thißn hồ s¡ cho phép thành lập và cho 
phép ho¿t đßng 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  

 

……., ngày…. tháng… năm….. 
 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Bá sung, hoàn thißn hß s¢  
 

Kính gửi: ……(1)……… 

Tên nhà đầu tư: ………………….……………….(2)............................... 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/doanh 
nghiệp số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 

Xin phép bổ sung hồ sơ thành lập/hoạt động cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư 
nước ngoài với các nội dung chính như sau: 

1. Tên cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc: 

Tên bằng tiếng Việt: ................................................................................... 

Tên bằng tiếng nước ngoài: ........................................................................ 

Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................... 

2. Địa chỉ trÿ sở chính: .................................................................................  

3. Tổng vốn đầu tư: ……………………(3)................................................. 

4. Diện tích đất sử dÿng: …………. Diện tích xây dựng............................ 

Cơ sở vật chất (xây dựng hoặc thuê): ........................................................... 

5. Phạm vi hoạt động: ………..………………(4)...................................... 

6. Thời hạn hoạt động: ................................................................................. 

7. Danh mÿc hồ sơ bổ sung theo quy định tại điểm….(5)….khoản 2 Điều 3 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều cāa Nghị định số 86/2018/NĐ-CP: 

a)………………………………………………………………………… 
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b)………………………………………………………………………… 

c) ………………………..………………………………………………. 

n)………………………..……………………………………………….. 

Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(1)…………….. xem xét, quyết định. 

  

  
Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  

CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Cấp co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc được 
thành lập và hoạt động; 

(2) Ghi bằng chữ in hoa; 
(3) Ghi rõ phần vốn gop và vốn vay; 
(4) Ghi rõ phạm vi hoạt động tương ứng với loại hình cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu 

cāa cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài xin phép thành lập; 

(5) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng điểm a, điểm b, điểm d hoặc 
điểm đ khoản 2 Điều 3. 

  



 

 

8. Bá sung, điÁu chßnh quy¿t đánh cho phép ho¿t đßng giáo dăc đßi vái c¢ 
sá giáo dăc mÅm non; c¢ sá giáo dăc phá thông; c¢ sá đào t¿o, bßi d°ÿng ngắn 
h¿n có vßn đÅu t° n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

8.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư gửi hồ sơ xin phép bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo 

dÿc đến Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2. Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 

lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm định theo quy định, trình các cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

8.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

8.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị theo Mẫu số 46 Phụ lục Nghị định 124/2024/NĐ-CP trong đo 

có nội dung và lý do bổ sung, điều chỉnh; 

b) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của 

quyết định cho phép thành lập đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài; bản 

sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi 

dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền khai 

thác được thông tin này từ Cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoặc từ cơ quan nhà nước 

thì tổ chức, cá nhân không cần phải cung cấp văn bản này. 

c) Quy chế tổ chức, hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc. 

d) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình gop vốn, vay vốn, tổng 

số vốn đầu tư đã thực hiện. 

đ) Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dÿc đã đáp ứng các nội dung quy định 

tại các Điều 35, 36, 37 và 38 Nghị định số 86/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại 

Nghị định 124/2024/NĐ-CP), đồng thời gửi kèm: 

- Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (pho giám đốc), trưởng 

các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng; 

- Danh sách và lý lịch cá nhân cāa cán bộ, giáo viên (cơ hữu, thỉnh giảng); 



 

 

- Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; 

- Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mÿc sách giáo khoa 

và tài liệu tham khảo chính; 

- Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; 

- Quy chế đào tạo; 

- Quy mô đào tạo (học sinh, học viên); 

- Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; 

- Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn 
học, mô đun, trình độ đào tạo; 

- Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dÿng. 

8.3.2: Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

8.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định. 

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản đồng ý bổ sung, điều chỉnh hoạt động giáo dÿc cāa Giám 

đốc Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

8.8. Lệ phí:  

Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị theo Mẫu số 46 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

124/2024/NĐ-CP. 

8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Cơ sở giáo dÿc mầm non/cơ sở giáo dÿc phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh các nội dung 

quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc. 

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  



 

 

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 46. Đ¡n đß nghị bổ sung, đißu chỉnh Quyết định cho phép ho¿t đßng giáo dāc 

 

………(1)……… 

………(2)……… 
___________ 

Số: …….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
_____________________________________ 

…., ngày……. tháng…… năm…. 
 

Đ¡N ĐÀ NGHà 

Bá sung, điÁu chßnh Quy¿t đánh cho phép ho¿t đßng giáo dăc 
___________ 

Kính gửi: ……(3)………… 

 

 

 

Tên cơ sở giáo dÿc: …..(2)……… 

Quyết định cho phép hoạt động số: ... do ... cấp ngày ... tháng ... năm .... 
Xin phép bổ sung điều chỉnh Quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc với các 

nội dung như sau: 
1. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung theo Quyết định cũ:…(4) 
2. Các nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung trong Quyết định mới: …(5) 
3. Lý do cāa sự điều chỉnh, bổ sung: 
4. Các văn bản, tài liệu, minh chứng liên quan đến việc điều chỉnh, bổ sung: (6) 
Chúng tôi xin cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định cāa pháp luật Việt 

Nam liên quan đến hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

Kính đề nghị: ……………….(3)…………….. xem xét, quyết định. 

 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  
CĄA NHÀ ĐÄU T¯ 

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan chā quản (nếu co); 
(2) Tến cơ sở giáo dÿc ghi theo Quyết định thành lập; 
(3)  Cấp co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoặc phân hiệu cāa cơ sở giáo dÿc được 

thành lập và hoạt động; 
(4)  Chỉ ghi những nội dung đề nghị được bổ sung, điều chỉnh; 
(5)  Ghi rõ nội dung bổ sung, điều chỉnh tương đương với những nội dung đã nêu ở (4); 
(6) Danh mÿc hồ sơ theo quy định tương ứng với từng nội dung đề nghị bổ sung, điều 

chỉnh. 



 

 

9. Cho phép ho¿t đßng giáo dăc trá l¿i đßi vái c¢ sá giáo dăc mÅm non; 
c¢ sá giáo dăc phá thông; c¢ sá đào t¿o, bßi d°ÿng ngắn h¿n có vßn đÅu t° 
n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

9.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Cơ sở giáo dÿc mầm non; cơ sở giáo dÿc phổ thông; cơ sở đào tạo, 

bồi dưỡng ngắn hạn co vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động giáo 

dÿc gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trường hợp hồ sơ không đầy đā, trong thời hạn 05 ngày làm việc 

kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dÿc và Đào tạo thông báo bằng văn bản gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư. 

c) Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā hồ sơ đề nghị 
cho phép hoạt động giáo dÿc trở lại hợp lệ, Sở Giáo dÿc và Đào tạo chā trì, phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem 

xét, quyết định. 

Trường hợp cơ sở giáo dÿc chưa đā điều kiện để hoạt động trở lại, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến cāa cấp có thẩm quyền, Sở Giáo 

dÿc và Đào tạo trả lời bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đo nêu rõ lý do. 

9.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến. 

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

9.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại  

b) Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm dẫn đến bị đình chỉ  

9.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

9.4. Thời hạn giải quyết:  

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

9.5. Đối tượng thực hiện:  

Cơ sở giáo dÿc mầm non; cơ sở giáo dÿc phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn co vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động giáo dÿc. 

9.6. Cơ quan thực hiện:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

9.7. Kết quả giải quyết:  



 

 

Quyết định cho phép hoạt động giáo dÿc trở lại cāa Giám đốc Sở Giáo dÿc và 

Đào tạo. 

9.8. Phí, lệ phí:  

Không. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị cho phép hoạt động giáo dục trở lại theo Mẫu số 44 tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

- Báo cáo kết quả khắc phục vi phạm dẫn đến bị đình chỉ theo Mẫu số 50 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-CP. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện; 

Cơ sở giáo dÿc mầm non; cơ sở giáo dÿc phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng 

ngắn hạn co vốn đầu tư nước ngoài được cho phép hoạt động trở lại khi khắc phÿc 

được vi phạm dẫn đến bị đình chỉ hoạt động giáo dÿc. 

9.11. Căn cứ pháp lý:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 

dục. 

 

  



 

 

M¿u sß 44. Đ¢n đÁ nghá cho phép ho¿t đßng giáo dăc trá l¿i 
 

………(1)……… 

………(2)……… 
___________ 

Số: …….. 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc  
____________________________________ 

……….., ngày…… tháng…… năm…….. 

 
Đ¡N ĐÀ NGHà 

Cho phép ho¿t đßng trá l¿i 
____________ 

Kính gửi: ……..(3)………….. 

Cơ sở giáo dÿc: ……….………(4).............................................................  
Tên bằng tiếng Việt: ...................................................................................  
Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu co): ..........................................................  
Tên viết tắt (nếu có): ....................................................................................  

Địa chỉ trÿ sở chính: ....................................................................................  
Điện thoại: ……………… Fax: ………….. Email:............................  

Được thành lập theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 
Đã được cấp phép hoạt động theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm 

... 

Bị dừng hoạt động theo Quyết định số:... cāa ... ngày ... tháng ... năm ... 
Đề nghị được phép hoạt động giáo dÿc trở lại với các nội dung chính như sau: 
1. Người đại diện theo pháp luật cāa cơ sở giáo dÿc: 
- Ngày sinh: …………………………………. Quốc tịch:.........................  
- Số hộ chiếu (hoặc CMND):.......................................................................  
- Ngày cấp: ………………………….Nơi cấp:...........................................  
- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam: ..........................................................  
2. Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở giáo dÿc: 
- Ngày sinh: ……….………………. Quốc tịch:........................................  
- Số hộ chiếu (hoặc CMND):......................................................................  
- Ngày cấp: ……………………Nơi cấp:....................................................  
- Nơi đăng ký tạm trú tại Việt Nam:............................................................  
3. Địa điểm hoạt động: ................................................................................  
4. Nội dung hoạt động giáo dÿc: ...............................................................  



 

 

5. Văn bằng/chứng chỉ: ...............................................................................  
6. Lý do xin phép hoạt động trở lại (5) 
Chúng tôi xin cam k¿t: 
- Chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và sự chính xác cāa nội dung 

Đơn xin đăng ký cho phép hoạt động và tài liệu kèm theo. 
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 
  

  
Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT  

CĄA C¡ Sà GIÁO DĂC  
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

Tài liệu gửi kèm (nếu có): 
 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chā quản (nếu co); 
(2) Tên cơ sở giáo dÿc co vốn đầu tư nước ngoài ghi theo Quyết định thành lập; 
(3) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dÿc; 
(4) Tên cơ sở co vốn đầu tư nước ngoài đã được phép thành lập tại Việt Nam; 

(5) Nêu rõ các minh chứng về việc đã giải quyết/khắc phÿc những nguyên nhân dẫn đến việc 
phải ngừng hoạt động. 

 

 

 

 



 

 

M¿u sß 50. Báo cáo k¿t quÁ khắc phăc vi ph¿m 

Kính gửi: .......(1).............. 

......(2)..... bị đình chỉ hoạt động theo Quyết định số......./QĐ-........ 

ngày.....tháng..... năm cāa .....(1). 

Trong thời gian qua, ...(2)...đã tích cực triển khai các giải pháp để khắc phÿc 

những vi phạm, cÿ thể như sau: 

Vi phạm thứ 1: 

- Nội dung vi phạm: 

- Các giải pháp đã thực hiện để khắc phÿc: 

- Kết quả: 

............................. 

Vi phạm thứ n: 

............................ 

.......(2)........trân trọng báo cáo .....(1).....và cam kết sẽ không lặp lại các vi phạm 

tương tự.  

 

                    ........., ngày  ... tháng ... năm .....                                            

  THĄ TR¯àNG C¡ Sà ĐÀO T¾O 

                   (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Ghi chú: 
(1) Tên cơ quan co thẩm quyền cho phép cơ sở giáo dÿc hoạt động; 
(2) Tên đầy đā cāa cơ sở giáo dÿc tư thÿc do nhà đầu tư trong nước bỏ vốn đầu tư và đảm 

bảo hoạt động bằng tiếng Việt được ghi trong Quyết định thành lập. 

 

TÊN C¡ Sà GIÁO DĂC 

____________ 

 

Số:... 

 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHĄ NGH)A VIÞT NAM 
Đßc lÁp - Tā do - H¿nh phúc 
______________________________________ 

........ , ngày  ... tháng ... năm ..... 



 

 

10. ChÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá đào t¿o, bßi d°ÿng ngắn h¿n có vßn đÅu t° 
n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 

10.1. Trình tự thực hiện: 

a) Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hoạt động cāa cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài cho Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

b) Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ 
không đáp ứng yêu cầu quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc thư điện tử cho nhà đầu tư.  

c) Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đā hồ sơ, cơ quan 
tiếp nhận hồ sơ chā trì thẩm định, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Quyết định giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc phải ghi rõ lý do 

giải thể, chấm dứt hoạt động, các biện pháp đảm bảo quyền hợp pháp cāa người học, 

nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên phải được công bố công khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng. 

10.2. Cách thức thực hiện:  

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua cổng dịch vụ công trực tuyến. 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

10.3.1. Thành phần hồ sơ: 

a) Đơn đề nghị chấm dứt hoạt động cơ sở giáo dÿc; 

b) Phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc có vốn đầu tư 
nước ngoài trong đo nêu rõ các biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người 

học, nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên; phương án giải quyết tài chính, tài sản. 

10.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

10.4. Thời hạn giải quyết:  

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đā hồ sơ hợp lệ. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Nhà đầu tư nước ngoài 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

Sở Giáo dÿc và Đào tạo. 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Quyết định/Văn bản đồng ý cho giải thể cơ sở giáo dÿc cāa cơ quan co thẩm 

quyền.  



 

 

10.8. Lệ phí:  

Không. 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Phương án chấm dứt hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài theo Mẫu số 52 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 124/2024/NĐ-

CP. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư 
nước ngoài. 

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 cāa Chính phā quy 

định về hợp tác, đầu tư cāa nước ngoài trong lĩnh vực giáo dÿc. 

- Nghị định số 124/2024/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2024 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 
2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo 
dục. 

  



 

 

Mẫu số 52. Ph°¡ng án ch¿m dąt ho¿t đßng căa c¡ sở giáo dāc có vốn đÁu t° n°ác ngoài 
 

 

….…(1)…… 
____________ 

Số: ……… 

(QUÞC HIÞU /BIÂU T¯ĀNG 
CĄA ... (1) ... nếu có) 

_______________________________ 

….., ngày … tháng … năm…. 

  

PH¯¡NG ÁN 
GiÁi thÃ, chÃm dćt ho¿t đßng cąa c¢ sá giáo dăc có vßn đÅu t°  

n°ác ngoài t¿i Vißt Nam 
__________ 

 

Kính gửi: Bộ Giáo dÿc và Đào tạo. 

 

Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài: ………………..............................  

Được thành lập theo: ………………………..(2).........................................  

Có trÿ sở tại: ................................................................................................  

Điện thoại: ……………………Fax:..........................................................  

E-mail: …………………………..Website:................................................  

Lĩnh vực hoạt động chính:............................................................................  

………………………........................................... báo cáo Bộ Giáo dÿc và Đào 
tạo về phương án giải thể, chấm dứt hoạt động cāa cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại 

Việt Nam như sau: 

1. Biện pháp bảo đảm quyền lợi hợp pháp cāa người lao động:  

............................................................................................................................. 

2. Phương án giải quyết tài chính, tài sản:...................................................  

Chúng tôi xin cam kết: 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự trung thực và chính xác cāa nội dung nêu 

trên và hồ sơ gửi kèm; 

- Chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định cāa pháp luật Việt Nam liên quan đến 

cơ sở giáo dÿc nước ngoài tại Việt Nam và các nội dung quy định trong Giấy phép 

thành lập Văn phòng đại diện. 



 

 

   Đ¾I DIÞN THEO PHÁP LUÀT CĄA Tà CHĆC, 

C¡ Sà GIÁO DĂC N¯àC NGOÀI 

 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Tài liệu gửi kèm bao gồm: 

         - 

         - 

 

Ghi chú: 

(1) Tên tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước ngoài bằng tiếng Việt và tiếng Anh, chữ in hoa; 

(2) Ghi rõ giấy tờ pháp lý xác định tư cách pháp nhân cāa tổ chức, cơ sở giáo dÿc nước 

ngoài, thời điểm và cơ quan ban hành. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Phần chữ in nghiêng trong nội dung Quyết định là nội dung được 

sửa đổi, bổ sung. 


